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Qua gần hai tháng nỗ lực phấn đấu, cuối cùng với sự giúp đỡ tận tình của 

các thầy cô, các cô chú, các anh chị và bạn bè em đã hoàn tất chuyên đề tốt 

nghiệp này. Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo, ThS. 

Nguyễn Thị Tình - ngƣời đã tận tình truyền đạt những kiến thức trong quá trình 

thực tập và trực tiếp hƣớng dẫn, chỉ bảo những kinh nghiệm quý báu để em hoàn 

thành tốt báo cáo. 

Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô trong khoa Quản Trị Kinh 

Doanh, ngành  Tài chính- Ngân hàng đã nhiệt tình truyền đạt cho em những kiến 

thức trong những năm học vừa qua tại ngôi trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng. 

Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các cô chú và anh chị tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh đã 

nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực 

tập. 

nghiệp.  

 

                                                     Em xin chân thành cảm ơn
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LỜI MỞ ĐẦU 

 1. Tính cấp thiết của đề tài 

Phát triển kinh tế là mục tiêu cho tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó 

có Việt Nam. Với chủ trƣơng đổi mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung sang cơ chế thị trƣờng có sự điều tiết của Nhà nƣớc, nền kinh tế của Việt 

Nam đã đạt đƣợc nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, để hoàn thành công cuộc 

“Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá” mà Đảng và Nhà nƣớc đã đề ra chúng ta còn 

nhiều thách thức trong đó có việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tƣ và phát 

triển. Kênh dẫn vốn chính cho nền kinh tế trong nƣớc là hệ thống Ngân hàng. 

Do đó, muốn thu hút đƣợc nhiều vốn trƣớc hết phải làm tốt công tác tín dụng.  

Trong nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, kinh tế hộ sản xuất chiếm vị trí vô 

cùng quan trọng, để mở rộng quy mô và đổi mới trang thiết bị cũng nhƣ tham 

gia vào các quan hệ kinh tế khác thì hộ sản xuất đều cần vốn và tín dụng Ngân 

hàng chính là nguồn cung cấp vốn đáp ứng nhu cầu đó. 

Là một Ngân hàng thƣơng mại quốc doanh, Ngân hàng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Việt Nam đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát 

triển kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp nông thôn ở nƣớc ta nói riêng, 

mở ra quan hệ tín dụng trực tiếp với hộ sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay 

vốn của các hộ sản xuất để không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 

nhân dân, có đƣợc kết quả đó phải kể đến sự đóng góp của Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vân Đồn, một trong những chi nhánh trực 

thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh. 

Xuất phát từ những luận cứ và thực tế khảo sát tín dụng nói chung và tín 

dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

huyện Vân Đồn em mạnh dạn chọn đề tài: " Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất  tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh" làm đề tài 

khoá luận tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu chung 
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Đánh giá thực trạng công tác tín dụng hộ sản xuất của ngân hàng, từ đó 

đƣa ra những giải pháp và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng hộ 

sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Huyện 

Vân Đồn – Tỉnh Quảng Ninh. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng và hiệu quả tín dụng  Hộ sản xuất. 

- Đánh giá thực trạng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh trong những 

năm gần đây. 

- Đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi 

nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là: Tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng  

No&PTNT chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập từ năm 2012 đến năm 2014. 

- Phạm vi không gian: Đề tài đƣợc nghiên cứu tại Ngân hàng No&PTNT 

chi nhánh huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh. 

- Phạm vi nội dung: Công tác tín dụng hộ sản xuất của Ngân hàng 

No&PTNT 

4. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp 

 Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phần phụ lục, khóa luận đƣợc chia 

thành 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Những lý luận cơ bản về NHTM, hiệu quả hoạt động tín 

dụng đối với hộ sản xuất tại NHTM. 

Chƣơng 2: Thực trạng tín dụng và hiệu quả tín dụng hộ sản xuất tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vân 

Đồn. 
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Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín 

dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn huyện Vân Đồn - Quảng Ninh. 

 Mặc dù có rất nhiều cố gắng, song do tính chất phức tạp của đề tài mà kiến 

thức thực tế còn hạn chế nên khoá luận của em sẽ không tránh khỏi những tồn 

tại. Vì vậy, với mong muốn hoàn thiện và hoàn thiện hơn nữa khoá luận của 

mình, đáp ứng đƣợc những đòi hỏi về mặt lý luận và mặt thực tiễn em rất mong 

nhận đƣợc sự chỉ bảo của thầy cô. 

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS Nguyễn Thị Tình, các cô (chú) cán 

bộ, nhân viên của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn đã hƣớng dẫn, chỉ bảo tận tình 

giúp em hoàn thành chuyên đề này. 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHTM, HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT  

TẠI NHTM 

1.1. Tổng quan nghiệp vụ tín dụng của NHTM. 

1.1.1 Khái niệm tín dụng của NHTM 

Tín dụng là phương thức tài trợ có tính truyền thống của Ngân hàng. Hình 

thức biểu hiện cụ thể là: Ngân hàng chuyển tiền trực tiếp cho khách hàng sử 

dụng theo yêu cầu hoặc mục đích tiêu dùng của khách hàng khi khách hàng đáp 

ứng được các yêu cầu của Ngân hàng đặt ra, sau một thời gian sử sụng phải 

hoàn trả cho Ngân hàng cả gốc và lãi. 

1.1.2. Đặc điểm 

Ngân hàng đáp ứng cho tất cả các khách hàng sử dụng vốn nhƣng khách 

hàng phải đáp ứng đƣợc các điều kiện của Ngân hàng đặt ra. Quy mô của các 

hợp đồng tín dụng từ nhỏ đến lớn, với nhu cầu vay nhỏ đến các dự án lớn mức 

rủi ro cao hay thấp, mức thu hồi vốn nhƣ thế nào, tài sản thế chấp và uy tín của 

khách hàng ra sao sẽ ảnh hƣởng đến mức lãi suất ngân hàng qui định cụ thể. 

Ngoài ra với thời gian sử dụng vốn khác nhau thì lãi suất cũng sẽ khác nhau. 

1.1.3. Sự ra đời của tín dụng ngân hàng: 

Tín dụng là một phạm trù kinh tế gắn liền với nền kinh tế hàng hoá, sự ra 

đời và vận động của tín dụng đƣợc bắt nguồn từ đặc điểm của sự chu chuyển 

vốn tiền tệ và sự cần thiết sinh lợi của vốn tạm thời nhàn rỗi cũng nhƣ nhu cầu 

về vốn nhƣng chƣa tích luỹ đƣợc, trong cùng một thời điểm đã hình thành một 

quan hệ cung cầu về tiền tệ giữa một bên là ngƣời thiếu vốn (đi vay) và một bên 

là ngƣời thừa vốn (cho vay). 

  Tín dụng có nghĩa là sự vay mƣợn, sự chuyển nhƣợng tạm thời một lƣợng 

giá trị từ ngƣời sở hữu sang ngƣời sử dụng và sau một thời gian nhất định đƣợc 

quay trở lại với ngƣời sở hữu với một lƣợng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu (số 

giá trị dôi ra đó chính là lãi trong cho vay) với những điều kiện mà hai bên đã 

thoả thuận với nhau. 
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Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, hoạt động tín dụng không 

ngừng phát triển và hoàn thiện trở thành hình thức tín dụng ngân hàng. Trong 

nền kinh tế thị trƣờng, Ngân hàng là trung gian tín dụng giữa tiết kiệm và đầu tƣ, 

giữa ngƣời đi vay và ngƣời cho vay. Vì vậy, tín dụng ngân hàng là quan hệ tín 

dụng bằng tiền giữa một bên là ngân hàng - tổ chức kinh doanh trên lĩnh vực 

tiền tệ với một bên vừa là ngƣời đi vay, vừa là ngƣời cho vay. 

Sự ra đời của tín dụng Ngân hàng có tác động quyết định đến sự phát triển 

của quá trình tái sản xuất xã hội, thúc đẩy lực lƣợng sản xuất góp phần quan 

trọng trọng việc phục hồi và phát triển kinh tế của các nƣớc trên thế giới. 

1.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế. 

Sản xuất phát triển mạnh sẽ thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển ở 

mỗi quốc gia trên thế giới. Song để cho quá trình sản xuất đƣợc mở rộng và 

ngày càng hoàn thiện phải nói đến vai trò to lớn của tín dụng Ngân hàng. 

1.1.4.1.Tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế là người 

trung gian điều hoà quan hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tế, hoạt động tín 

dụng đã thông dòng cho vốn chảy từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn. 

Ngân hàng ra đời gắn liền với sự vận động trong quá trình sản xuất và lƣu 

thông hàng hoá. Nền sản xuất hàng hoá phát triển nhanh chóng đã thúc đẩy hàng 

hoá - tiền tệ ngày càng sâu sắc, phức tạp và bao trùm lên mọi sinh hoạt kinh tế 

xã hội. Mặt khác, chính sản xuất và lƣu thông hàng hoá ra đời và đƣợc mở rộng 

sẽ kéo theo sự vận động vốn và là nền tảng tạo nên những tổ chức kinh doanh 

tiền tệ đầu tiên mang những đặc trƣng của một ngân hàng. 

Vì vậy, chúng ta thấy rằng còn tồn tại quan hệ hàng hoá tiền tệ thì hoạt 

động tín dụng không thể mất đi mà trái lại ngày càng phát triển một cách mạnh 

mẽ. Bởi trong nền kinh tế, tại một thời điểm tất yếu sẽ phát sinh hai loại nhu cầu 

là ngƣời thừa vốn cho vay để hƣởng lãi và ngƣời thiếu vốn đi vay để tiến hành 

sản xuất kinh doanh. Hai loại nhu cầu này ngƣợc nhau nhƣng cũng chung một 

đối tƣợng đó là tiền, chung nhau về tính tạm thời và cả hai bên đều thoả mãn 

nhu cầu và đều có lợi. Ngân hàng ra đời với vai trò là nơi hiểu biết rõ nhất về 

tình hình cân đối giữa cung và cầu vốn trên thị trƣờng nhƣ thế nào.Và với hoạt 

động tín dụng, ngân hàng đã giải quyết đƣợc hiện tƣợng thừa vốn, thiếu vốn này 

bằng cách huy động mọi nguồn tiền nhàn rỗi để phân phối lại vốn trên nguyên 

tắc có hoàn trả phục vụ kịp thời cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh... 
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1.1.4.2.Tín dụng ngân hàng tạo ra nguồn vốn hỗ trợ cho quá trình sản xuất 

được thực hiện bình thường liên tục và phát triển nhằm góp phần đẩy nhanh quá 

trình tái ẩn xuất mở rộng, đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng phạm vi quy mô 

sản xuất 

Hoạt động tín dụng ngân hàng ra đời đã biến các phƣơng tiện tiền tệ tạm 

thời nhàn rỗi trong xã hội thành những phƣơng tiện hoạt động kinh doanh có 

hiệu quả, động viên nhanh chóng nguồn vật tƣ, lao động và các nguồn lực sẵn có 

khác đƣa vào sản xuất, phục vụ và thúc đẩy sản xuất lƣu thông hàng hoá đẩy 

nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng. Mặt khác việc cung ứng vốn một cách kịp 

thời của tín dụng ngân hàng để đáp ứng đƣợc nhu cầu về vốn lƣu động, vốn cố 

định của các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho quá trình sản xuất đƣợc liên tục 

tránh tình trạng ứ tắc, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có vốn để 

ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm thúc đẩy nhanh quá trình sản xuất 

và tái sản xuất mở rộng từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng. 

1.1.4.3.Tín dụng ngân hàng thúc đẩy việc sử dụng vốn có hiệu quả và củng cố 

chế độ hoạch toán kinh tế. 

Đặc trƣng cơ bản của tín dụng là cho vay có hoàn trả và có lợi, tức là 

Ngân hàng huy động vốn của doanh nghiệp khi họ có vốn nhàn rỗi và cho vay 

khi họ cần vốn để bổ xung cho sản xuất kinh doanh. Khi sử dụng vốn vay của 

ngân hàng, doanh nghiệp phải tôn trọng mọi điều kiện ghi trong hợp đồng tín 

dụng, trả nợ vay đúng hạn cả gốc và lãi. Do đó thúc đẩy các doanh nghiệp phải 

tìm mọi biện pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí, tăng vòng quay 

vốn... để tạo điều kiện nâng cao doanh lợi cho doanh nghiệp. Muốn vậy các 

doanh nghiệp phải tự vƣơn lên thông qua các hoạt động của mình, một trong 

những hoạt động khá quan trọng là hạch toán kinh tế. 

Quá trình hạch toán kinh tế là quá trình quản lý đồng vốn sao cho có hiệu 

quả. Để quản lý đồng vốn có hiệu quả thì hạch toán tinh tế phải giám sát chặt 

chẽ quá trình sử dụng vốn để nó đƣợc sử dụng đúng mục đích, tạo ra doanh lợi 

cho doanh nghiệp. Điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện 

hơn quá trình hạch toán của đơn vị mình. 
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1.1.4.4.Tín dụng Ngân hàng tạo điều kiện mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế 

đối ngoại. 

Ngày nay sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia luôn luôn gắn quan hệ 

kinh tế với thị trƣờng thế giới, nền kinh tế “đóng” tự cung tự cấp trƣớc đây nay 

đã nhƣờng chỗ cho nền kinh tế “mở” phát triển, mở rộng quan hệ kinh tế với các 

nƣớc trên thế giới. 

Một quốc gia đƣợc gọi là phát triển thì trƣớc hết phải có một nền kinh tế 

chính trị ổn định, có vị thế trên thị trƣờng quốc tế, có một lƣợng vốn lớn trong 

đó vốn dự trữ ngoại tệ là rất quan trọng. Tín dụng ngân hàng trở thành một trong 

những phƣơng tiện nối liền kinh tế các nƣớc với nhau bằng các hoạt động tín 

dụng quốc tế nhƣ các hình thức tín dụng giữa các chính phủ, giữa các tổ chức cá 

nhân với chính phủ, giữa các cá nhân với cá nhân...Sự phát triển ngày càng tăng 

trong hoạt động ngoại thƣơng và số thành viên tham dự hoạt động ngày càng lớn 

làm cho nhu cầu về hoạt động tài chính càng trở nên cần thiết.  

Vì vậy việc tạo điều kiện thuận lợi về tài chính là một công cụ cạnh tranh 

có hiệu quả bên cạnh các yếu tố cạnh tranh khác nhƣ giá cả, chất lƣợng sản 

phẩm, dịch vụ, thƣơng mại... đã vƣợt ra khỏi phạm vi của một nƣớc ra phạm vi 

của thế giới có tác dụng thúc đẩy nền sản xuất mang tính quốc tế hoá, hình thành 

thị trƣờng khu vực và thị trƣờng thế giới, tạo ra bƣớc phát triển mới trong quan 

hệ hợp tác và cạnh tranh giữa các nƣớc với nhau. Nhƣ vậy các hình thực thanh 

toán cũng sẽ đa dạng hơn nhƣ thanh toán qua mạng SWIFT, thanh toán  LC... 

mỗi hình thực thanh toán đòi hỏi hình thức tín dụng phù hợp và đảm bảo cho nó 

an toàn và hiệu quả.  

Chất lƣợng của hoạt động tín dụng ngoại thƣơng là cơ sở để tạo lòng tin 

cho bạn hàng trong thƣơng mại, tạo điều kiện cho quá trình lƣu thông hàng hoá, 

thắng trong cạnh tranh về thanh toán sẽ dẫn tới thắng lợi của mọi cạnh tranh 

khác trọng hoạt động ngoại thƣơng. 

1.1.5. Phân loại  tín dụng của NHTM. 

Phân loại tín dụng là việc sắp xếp các khoản tín dụng theo từng nhóm dựa 

trên một số tiêu thức nhất định. Việc phân loại tín dụng có cơ sở khoa học là tiền 

đề để thiết lập các quy trình tín dụng thích hợp và nâng cao hiệu quả quản trị rủi 

ro tín dụng. Phân loại tín dụng dựa vào các căn cứ sau đây: 
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1.1.5.1. Theo thời hạn tín dụng 

- Tín dụng ngắn hạn: Loại tín dụng này có thời hạn tín dụng không quá 12 

tháng và đƣợc sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lƣu động của các doanh 

nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân. 

- Tín dụng trung hạn: Là các khoản vay có thời hạn từ một năm đến năm 

năm. Tín dụng trung hạn chủ yếu đƣợc sử dụng để đầu tƣ mua sắm tài sản cố 

định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, 

xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh. Bên 

cạnh đầu tƣ cho tài sản cố định, tín dụng trung hạn còn là nguồn hình thức vốn 

lƣu động thƣờng xuyên của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp 

mới thành lập. 

- Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên năm năm. Đây là loại 

hình đƣợc cung cấp để đáp ứng các nhu cầu dài hạn nhƣ xây dựng nhà ở, các 

thiết bị, phƣơng tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng các xí nghiệp mới. 

1.1.5.2. Theo mục đích vay 

- Tín dụng kinh doanh: là loại tín dụng cấp cho các nhà doanh nghiệp, các 

chủ thể kinh doanh để tiến hành sản xuất và lƣu động hàng hóa. 

- Tín dụng tiêu dùng: là loại tín dụng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các 

cá nhân nhƣ mua sắm nhà cửa, xe cộ… 

1.1.5.3. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả  

- Tín dụng có thời hạn: Là loại tín dụng có thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thể 

theo hợp đồng. 

- Tín dụng không có thời hạn cụ thể: Đối với loại tín dụng này thì NH có 

thể yêu cầu hoặc ngƣời đi vay có thể tự nguyện trả nợ bất cứ lúc nào, nhƣng 

phải báo trƣớc một thời gian hợp lý, thời gian này có thể thoả thuận trong hợp 

đồng. 

1.1.5.4. Căn cứ vào mức độ đảm bảo tiền vay trong quan hệ tín dụng đối với 

khách hàng  

- Tín dụng không có bảo đảm: là loại tín dụng không có tài sản cầm cố, thế 

chấp hoặc bảo lãnh của ngƣời thứ ba, mà việc tín dụng chỉ dựa vào uy tín của 

bản thân khách hàng đó. Đối với những khách hàng tốt, trung thực trong kinh 

doanh, có khả năng tài chính mạnh, quản trị hiệu quả thì ngân hàng có thể cấp 
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tín dụng dựa vào uy tín của bản thân kỹ thuật mà không cần một nguồn thu nợ 

bổ sung thứ hai. 

- Tín dụng có bảo đảm: là loại tín dụng dựa trên cơ sở các bảo đảm nhƣ thế 

chấp hoặc cầm cố, hoặc phải có sự bảo lãnh của ngƣời thứ ba. Sự bảo đảm này 

là căn cứ pháp lý để ngân hàng có thêm một nguồn thứ hai, bổ sung cho nguồn 

thu nợ thứ nhất thiếu chắc chắn. 

1.1.5.5. Theo đối tượng tham gia quy trình tín dụng 

- Tín dụng trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho ngƣời có nhu cầu, 

đồng thời ngƣời đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng. 

- Tín dụng gián tiếp: là hình thức tín dụng thông qua các tổ chức trung gian. 

Ngân hàng tín dụng qua các tổ, đội, hội, nhóm nhƣ nhóm sản xuất, Hội nông 

dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ… Các tổ chức này thƣờng liên kết các 

thành viên theo một mục đích riêng, song chủ yếu đều hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ 

quyền lợi cho mỗi thành viên. Ngoài ra NH cũng có thể tín dụng thông qua 

ngƣời bán lẻ các sản phẩm đầu vào của quá trình sản xuất. Việc tín dụng theo 

cách này sẽ hạn chế ngƣời vay sử dụng tiền sai mục đích. 

1.1.5.6. Theo phương thức tín dụng 

- Tín dụng từng lần: Tín dụng từng lần là hình thức tín dụng tƣơng đối phổ 

biến của ngân hàng đối với các khách hàng không có nhu cầu vay thƣờng 

xuyên, không có điều kiện để đƣợc cấp hạn mức thấu chi. Một số khách hàng 

sử dụng vốn chủ sở hữu và tín dụng thƣơng mại là chủ yếu, chỉ khi có nhu cầu 

thời vụ, hay mở rộng sản xuất đặc biệt mới vay ngân hàng, tức là vốn từ ngân 

hàng chỉ tham gia vào một số giai đoạn nhất định của chu kỳ sản xuất kinh 

doanh. 

- Tín dụng theo hạn mức: Đây là nghiệp vụ tín dụng theo đó ngân hàng 

thỏa thuận cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng có thể tính 

cho cả kỳ hoặc cuối kỳ. Đó là số dƣ tối đa tại thời điểm tính. 

         Hạn mức tín dụng đƣợc cấp trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu 

cầu vốn và nhu cầu vay vốn của khách hàng. Trong kỳ khách hàng có thể vay trả 

nhiều lần, song dƣ nợ không đƣợc vƣợt quá hạn mức tín dụng. Một số trƣờng 

hợp ngân hàng quy định hạn mức cuối kỳ. Dƣ nợ trong kỳ có thể lớn hơn hạn 

mức. Tuy nhiên đến cuối kỳ, khách hàng phải trả nợ để giảm dƣ nợ sao cho dƣ 

nợ cuối kỳ không đƣợc vƣợt quá hạn mức. 
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- Tín dụng thấu chi: là nghiệp vụ tín dụng qua đó ngân hàng cho phép 

ngƣời vay đƣợc chi trội trên số dƣ tiền gửi thanh toán của mình đến một giới 

hạn nhất định và trong khoảng thời gian xác định. Giới hạn này đƣợc gọi là hạn 

mức thấu chi. 

1.1.5.7. Căn cứ vào đối tượng tín dụng 

- Tín dụng vốn lƣu động: Là loại tín dụng đƣợc sử dụng để hình thành vốn 

lƣu động của doanh nghiệp hay tín dụng để bù đắp mức vốn lƣu động thiếu hụt 

tạm thời. Loại này thƣờng đƣợc thể hiện dƣới các hình thức nhƣ: tín dụng để dự 

trữ hàng hoá, tín dụng để trang trải trong sản xuất và tín dụng để thanh toán các 

khoản nợ dƣới hình thức chiết khấu chứng từ có giá. 

- Tín dụng vốn cố định: Là loại hình tín dụng đƣợc sử dụng để hình thành 

vốn cố định của doanh nghiệp. Loại tín dụng này dùng để đầu tƣ mua sắm tài 

sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng các xí 

nghiệp và các công trình mới… 

1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 

1.2.1.  Các nhân tố khách quan: 

Nhân tố kinh tế: 

- Về phƣơng diện tổng thể nền kinh tế ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động tín dụ ản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp tiến hành bình thƣờng không bị ảnh hƣởng bởi các yếu tố lạm phát, 

khủng hoảng làm cho khả năng tín dụng và khả năng trả nợ vay không biến 

động lớn. Trong trƣờng hợp này chất lƣợng tín dụng phụ thuộc chủ yếu vào khả 

năng quản lý chất lƣợng tín dụng bản thân của các Ngân hàng thƣơng mại. 

- Hoạt động tín dụng là hoạt động “Đi vay để tín dụng” do đó chất lƣợng 

tín dụng còn phụ thuộc vào công tác huy động và tín dụng vốn hay nói cách 

khác là phụ thuộc vào chất lƣợng khách hàng, mỗi biểu hiện tốt hay xấu trong 

hoạt động của khách hàng sẽ ảnh hƣởng tƣơng ứng với hoạt động tín dụng. Với 

khách hàng sản xuất kinh doanh có lãi suất có khả năng chiếm lĩnh thị trƣờng 

và có quan hệ tín dụng tốt thì cầu nối giữa vay và tín dụng sẽ thống nhất, tạo 

điều kiện tăng vòng quay tín dụng, mở rộng quy mô vốn đầu tƣ, với cơ chế 

chính sách tín dụng phù hợp với Ngân hàng thƣơng mại sẽ tìm kiếm đƣợc nhiều 

khách hàng tốt để vay vốn và tín dụng, tạo sự tƣơng thích, hợp giữa nguồn vốn 

huy động và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. 
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- Chu kỳ phát triển của nền kinh tế có tác động không nhỏ đến hoạt động 

tín dụng. Nền kinh tế trong thời kỳ đình trệ sản xuất thu hẹp thì hoạt động tín 

dụng gặp nhiều khó khăn. Ngƣợc lại thời kỳ hƣng thịnh nhu cầu vốn tín dụng 

tăng, rủi ro tín dụng sẽ ít đi. 

- Lãi suất ngân hàng phù hợp với lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh hàng hoá dịch vụ. 

- Trong nền kinh tế cũng ảnh hƣởng tới chất lƣợng tín dụng. Lợi tức chỉ là 

một phần của lợi nhuận,vì vậy lãi suất ngân hàng phù hợp trợ giúp doanh 

nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trả nợ ngân hàng đúng hạn. Hoạt động tín 

dụng này không còn là đòn bẩy để thúc đẩy sản xuất phát triển và theo đó chất 

lƣợng tín dụng cũng bị ảnh hƣởng. 

Nhân tố xã hội: 

- Nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng tín dụng là các nhân tố trực tiếp 

tham gia quan hệ tín dụng đó là ngƣời gửi tiền Ngân hàng và ngƣời vay tiền. 

- Tín dụng có nghĩa là sự vay mƣợn dựa trên cơ sở tín nhiệm, uy tín. Điều 

đó có nghĩa quan hệ tín dụng là sự kết hợp giữa 3 yếu tố: Nhu cầu khách hàng, 

khả năng của ngân hàng và sự tín nhiệm. 

- Ngân hàng có tín nhiệm càng cao thì thu hút đƣợc khách hàng càng lớn. 

- Khách hàng có tín nhiệm đối với Ngân hàng đƣợc vay vốn dễ dàng và có 

thể đƣợc vay với lãi suất thấp hơn so với đối tƣợng khác. Tín nhiệm là tiền đề, 

là điều kiện  để không ngừng cải tiến chất lƣợng tín dụng. 

- Ngoài các yếu tố trên cũng còn những yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

tín dụng nhƣ: Đạo đức xă hộ ộ dân trí có liên quan đến rủi ro trong hoạt 

động tín dụng. Bên cạnh đó có sự biến động của tình hình kinh tế, tình hình xã 

hội ở nƣớc ngoài cũng ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng. 

- Ngoài ra chất lƣợng tín dụng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố môi trƣờng 

nhƣ: Thời tiết, bệnh dịch, lũ lụt… và các biện pháp tích cực trong bảo vệ và cải 

thiện môi trƣờng sinh thái. 

Nhân tố pháp luật: 

- Nhân tố pháp luật bao gồm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tính đầy 

đủ thống nhất của các văn bản dƣới luật. Đồng thời gắn liền với quá trình chấp 

hành luật và trình độ dân trí. 
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- Pháp luật là bộ phận không thể thiếu đƣợc của nền kinh tế thị trƣờng, 

pháp luật có nhiệm vụ tạo lập môi trƣờng pháp luật cho mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh tiến hành thuận tiện và đạt hiệu quả cao, là cơ sở pháp lý để giải quyết 

các vấn đề khiếu nại có tranh chấp xảy ra. Vì vậy nhân tố pháp luật có vị trí hết 

sức quan trọng đối với hoạt động ngân hàng nói chung và chất lƣợng tín dụng nói 

riêng. 

1.2.2.Các nhân tố chủ quan: 

Các nhân tố chủ quan thƣờng liên quan tới sự phấn đấu của bản thân Ngân 

hàng trên tất cả các mặt có liên quan tới hoạt động tín dụng và ảnh hƣởng trực 

tiếp tới tất cả các khía cạnh khác nhau của chất lƣợng tín dụng. Vì vậy các nhân 

tố chủ quan ảnh hƣởng trực tiếp tới chất lƣợng tín dụng. Ta có thể nghiên cứu sự 

ảnh hƣởng của nó thông qua các nhân tố sau: 

Nhân tố chính sách tín dụng: 

- Chính sách tín dụng là kim chỉ lan đảm bảo cho hoạt động tín dụng đi đúng 

hƣớng, nó có ý nghĩa quyết định đến sự thành công  hay thất bại của một Ngân 

hàng thƣơng mại. Một chính sách tín dụng đúng đắn sẽ thu hút đƣợc nhiều khách 

hàng, đảm bảo khả năng sinh lời từ hoạt động tín dụng trên cơ sở phân tán rủi ro, 

tuân thủ pháp luật, đƣờng lối chính sách của Nhà nƣớc và đảm bảo công bằng xă 

hội. 

- Điều đó cũng có ý nghĩa là chất lƣợng tín dụng phụ thuộc vào việc xây 

dựng chính sách tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại có đúng đắn hay không, 

bất cứ Ngân hàng thƣơng mại nào muốn có chất lƣợng tín dụng đều phải có 

chính sách tín dụng rõ ràng, thích hợp của ngân hàng mình. 

Công tác tổ chức của ngân hàng: 

Công tác tổ chức của ngân hàng phải thật khoa học, đảm bảo sự phối hợp 

chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các phòng ban trong từng ngân hàng, trong toàn bộ hệ 

thống Ngân hàng cũng nhƣ giữa Ngân hàng với các cơ quan khác nhƣ tài chính, 

pháp luật… sẽ tạo điều kiện đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng, giúp ngân 

hàng theo dõi, quản luật sát sao các khoản tín dụng, các khoản huy động vốn. 

Đây là cơ sở để tiến hành các nghiệp vụ tín dụng lành mạnh và quản lý có hiệu 

quả các khoản vốn tín dụng. 
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Chất lƣợng nhân sự: 

Con ngƣời là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong quản lý vốn tín dụng 

nhƣ trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Xã hội ngày càng phát triển đòi 

hỏi chất lƣợng nhân sự ngày càng cao để có thể đáp ứng kịp thời, có hiệu quả 

với tình huống khác nhau của hoạt động tín dụng. Việc tuyển dụng nhân sự có 

đạo đức nghề nghiệp tốt và giỏi chuyên môn (có năng lực phân tích và sử lý đơn 

xin vay, đánh giá tài sản thế chấp, giám sát số tiền tín dụng ngay từ khi cấp tiền 

vay cho tới khi thu hồi đƣợc nợ, hoặc sử lý xong món nợ theo chính sách vay 

của ngân hàng…) Sẽ giúp cho ngân hàng có thể ngăn ngừa đƣợc những sai 

phạm có thể xảy ra khi thực hiện chu kỳ khép kín của một khoản tín dụng. 

1.3. Hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất. 

1.3.1 Tổng quan hộ sản xuất. 

1.3.1.1 Khái niệm hộ sản xuất. 

Nói đến sự tồn tại của hộ sản xuất trong nền kinh tế, trƣớc hết chúng ta cần 

thấy rằng hộ sản xuất không chỉ có ở nƣớc ta mà còn có ở tất cả các nƣớc có nền 

sản xuất nông nghiệp trên thế giới. Hộ sản xuất đã tồn tại qua nhiều phƣơng thức 

và vẫn đang tiếp tục phát triển. Chúng ta có thể xem xét một số quan niệm khác 

nhau về hộ sản xuất. 

        Trong một số từ điển chuyên ngành kinh tế cũng nhƣ từ điển ngôn ngữ 

“hộ” là tất cả những ngƣời cùng sống trong một mái nhà. Nhóm ngƣời đó bao 

gồm những ngƣời cùng chung huyết tộc và những ngƣời làm công. 

         Liên hợp quốc cho rằng : “Hộ là những ngƣời cùng sống chung dƣới một 

mái nhà, cùng ăn chung và có chung một ngân quỹ”. 

        Trên góc độ ngân hàng, “Hộ sản xuất” là một thuật ngữ đƣợc dùng trong 

hoạt động cung ứng vốn tín dụng cho hộ gia đình để làm kinh tế chung của cả 

hộ. Một số thuật ngữ khác đƣợc dùng để thay thế thuật ngữ “Hộ sản xuất” là 

“Hộ”, “Hộ gia đình”.  Ngày nay hộ sản xuất đang trở thành một nhân tố quan 

trọng trong sự nghiệp “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá”  đất nƣớc và là sự tồn 

tại tất yếu trong quá trình xây dựng một nền kinh tế đa thành phần theo định 

hƣớng Xã hội Chủ nghĩa. Để phù hợp với xu thế phát triển chung, phù hợp với 

chủ trƣơng của Đảng và nhà nƣớc, NHNo&PTNT Việt Nam ban hành phụ  lục 

số 01 kèm theo Quyết định số: 499A ngày 02 tháng 9 năm 1993, theo đó thì khái 
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niệm Hộ sản xuất đƣợc hiểu nhƣ sau: “Hộ sản xuất là đơn vị kinh tế tự chủ, trực 

tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh, là chủ thể trong mọi quan hệ sản xuất kinh 

doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất của mình”. Thành 

phần chủ yếu của hộ sản xuất bao gồm: Hộ nông dân, hộ tƣ nhân, cá thể, hộ gia 

đình xã viên, hộ nông, lâm trƣờng viên. 

1.3.1.2. Vai trò của hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường. 

- Hộ sản xuất là cầu nối trung gian để chuyển nền kinh tế tự nhiên sang nền 

kinh tế hàng hóa. 

- Hộ sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 

- Hộ sản xuất có khả năng thích ứng với cơ chế thị trƣờng thúc đẩy sản xuất 

hàng hóa. 

1.3.2 Hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất. 

1.3.2.1.Sự cần thiết của tín dụng đối với hộ sản xuất. 

Trong nền kinh tế hàng hoá các doanh nghiệp khổng thể tiến hành sản 

xuất kinh doanh nếu không có vốn. Đặc biệt là trong điều kiện nƣớc ta hiện nay, 

thiếu vốn là hiện tƣợng thƣờng xuyên xảy ra đối với các đơn vị kinh tế, không 

chỉ riêng đối với hộ sản xuất. Vì vậy vốn tín dụng ngân hàng đóng vai trò hết 

sức quan trọng, nó trở thành "bà đỡ" trong quá trình phát triển của nền kinh tế 

hàng hoá. 

Nhờ có vốn tín dụng, các đơn vị kinh tế không những đảm bảo quá trình 

sản xuất kinh doanh bình thƣờng mà còn mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, áp 

dụng kỹ thuật mới đảm bảo thắng lợi trong cạnh tranh. Riêng đối với hộ sản 

xuất, tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế hộ 

sản xuất. 

Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ sản xuất để duy trì quá 

trình sản xuất liên tục, góp phần đầu tƣ phát triển kinh tế. 

- Sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả có ý nghĩa quan trọng đối với sự 

tăng trƣởng kinh tế. Nếu nhƣ vốn tham gia vào quá trình đầu tƣ không đem lại 

hiệu quả sẽ không có sự tăng trƣởng thậm chí còn gây sức ép tới lạm phát, tạo 

ra kết cục trái ngƣợc. Thực tế cho thấy, quá trình sản xuất luôn trải qua những 

giai đoạn khác nhau, vì vậy các doanh nghiệp nói chung và hộ sản xuất nói 

riêng có lúc thừa vốn có lúc thiếu vốn. Việc vay bổ sung vốn lƣu động sẽ giúp 
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cho quá trình sản xuất đƣợc liên tục. Mặt khác, vốn đầu tƣ từ bên ngoài vào còn 

giúp cho các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình đổi mới công nghệ nhất 

là trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nƣớc nhƣ nƣớc ta hiện nay. 

- Với đặc trƣng sản xuất kinh doanh của hộ sản xuất với sự chuyên môn 

hoá sản xuất trong xã hội ngày càng cao, đã dẫn đến tình trạng các hộ sản xuất 

chƣa thu hoạch sản xuất, chƣa có hàng hoá để bán thì chƣa có thu nhập, nhƣng 

trong khi đó họ vẫn cần tiền để trang trải cho các khoản chi phí sản xuất, mua 

sắm đổi mới trang thiết bị và rất nhiều khoản chi phí khác. Trong những lúc này 

các hộ sản xuất cần có sự hỗ trợ giúp đỡ của tín dụng ngân hàng để có đủ vốn 

duy trì sản xuất đƣợc liên tục. Nhờ có sự hỗ trợ về vốn, các hộ sản xuất có thể 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có khác nhƣ lao động, tài nguyên để tạo ra 

sản phẩm cho xã hội, thúc đẩy việc sắp xếp tổ chức lại sản xuất, hình thành cơ 

cấu kinh tế hợp lý từ đó nâng cao đời sống vật chất cũng nhƣ tình thần cho mọi 

ngƣời. 

- Nhƣ vậy có thể khẳng định rằng tín dụng ngân hàng có vai trò rất quan 

trọng đối với việc đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ sản xuất ở nƣớc ta trong giai 

đoạn hiện nay. Nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất là cần thiết và rất lớn, 

khu vực nông thôn trở thành một thị trƣờng to lớn của tín dụng ngân hàng. 

Cũng vì thế mà thị phần của các hộ sản xuất trong dƣ nợ của ngân hàng nông 

nghiệp càng tăng. 

Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình tập trungvốn và tập 

trung sản xuất. 

- Trong cơ chế thị trƣờng, vai trò tập trung vốn, tập trung sản xuất của tín 

dụng ngân hàng đã đƣợc thực hiện ở mức độ cao hơn hẳn với cơ chế bao cấp 

cũ. Hiệu quả hoạt động kinh doanh là vấn đề sống còn đối với các ngân hàng 

phải đảm bảo đƣợc độ an toàn và có lợi nhuận, tránh rủi ro trong cho vay. 

- Bằng cách tập trung vốn vào các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả, có nghĩa là vốn đã đƣợc bổ sung vào đúng chỗ còn thiếu, 

giúp cho góp cho xã hội nhiều sản phẩm với chất lƣợng cao thúc đẩy quá trình 

tăng trƣởng kinh tế và đồng thời ngân hàng cũng đảm bảo tránh đƣợc rủi ro tín 

dụng. 

- Thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tƣ, ngân hàng 

phải quan tâm đến nguồn vốn đã huy động đƣợc để cho hộ sản xuất vay. Vì vậy 
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ngân hàng sẽ thúc đẩy các hộ sử dụng vốn tín dụng có hiệu quả, tăng nhanh 

vòng quay vốn, tiết kiệm vốn cho sản xuất và lƣu thông. Trên cơ sở đó hộ sản 

xuất phải tập trung vốn nhƣ thế nào để sản xuất, góp phần tích cực vào quá 

trình vận động liên tục của nguồn vốn. 

Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện phát huy các ngành nghề truyền thống, 

ngành nghề mới giải quyết việc làm cho ngƣời lao động. 

- Việt Nam là một nƣớc nông nghiệp, có nhiều làng nghề truyền thống, 

nhƣng chƣa đƣợc quan tâm đến các ngành nghề truyền thống có khả năng đạt 

hiệu quả kinh tế đặc biệt trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại 

hoá nông nghiệp, nông thôn. Phát huy đƣợc làng nghề truyền thống cũng chính 

là phát huy đƣợc nội lực của kinh tế hộ. Và tín dụng ngân hàng sẽ là công cụ tài 

trợ cho các ngành nghề mới thu hút đƣợc số lao động nhàn rỗi giải quyết việc 

làm cho ngƣời lao động. Từ đó góp phần làm phát triển toàn diện nông, lâm, 

ngƣ nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp 

sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, mở rộng thƣơng nghiệp, du lịch, 

dịch vụ ở các thành thị và nông thôn, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại. 

- Do đó tín dụng ngân hàng là đòn bẩy kinh tế kích thích các ngành nghề 

này phát triển một cách nhịp nhành và đồng bộ. Nhƣ vậy, bằng động tác gián 

tiếp ngân hàng đã kích thích các hộ sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 

phải hoạch định kinh doanh để tính toán có hiệu quả, giảm cho phí sản xuất 

hàng hoá, góp phần vào phát triển kinh tế hộ nói riêng và nền kinh tế cả nƣớc 

nói chung. 

1.3.2.2.Hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất. 

Khái niệm hiệu quả tín dụng 

 Trong nền kinh tế thị trƣờng bất kỳ một loại sản phẩm nào sản xuất ra 

cũng phải là những sản phẩm mang tính cạnh tranh. Cạnh tranh diễn ra trên cả 3 

phƣơng diện: số lƣợng, chất lƣợng và giá cả, trong đó chất lƣợng, hiệu quả đóng 

vai trò quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là mọi 

sản phẩm sản xuất ra đều phải có chất lƣợng, có hiệu quả. 

        Hoạt động Ngân hàng có tác động rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế. Do đó, 

vấn đề nâng cao chất lƣợng tín dụng đặc biệt là hiệu quả tín dụng của NH là rất 

cần thiết, hiệu quả tín dụng đƣợc biểu hiện nhƣ sau: “ Hiệu quả tín dụng của NH 
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là sự đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cả khách hàng và NH trong quan hệ vay 

mượn, đảm bảo an toàn và hạn chế được những rủi ro về vốn. Đồng thời tăng 

lợi nhuận cho NH phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội ”. 

- Nhƣ vậy, thông qua cách hiểu trên hiệu quả tín dụng đƣợc nhìn nhận từ 3 

góc độ: 

 Đối với khách hàng: Vốn vay đƣa ra phải phù hợp với yêu cầu của khách 

hàng về lãi suất (giá cả sản phẩm), kỳ hạn, phƣơng thức thanh toán, hình thức 

thanh toán, thủ tục đơn giản thuận tiện tuy nhiên vẫn đảm bảo nguyên tắc tín 

dụng Ngân hàng.  

  Đối với Ngân hàng: Ngân hàng đƣa ra các hình thức tín dụng phù hợp với 

phạm vi, mức độ, giới hạn với bản thân Ngân hàng để luôn đảm bảo tính cạnh 

tranh, an toàn, sinh lời theo nguyên tắc hoàn trả đầy đủ đúng thời hạn và có lợi 

nhuận. 

 Đối với nền kinh tế - xã hội: Thông qua hoạt động tín dụng NH phục vụ 

cho sản xuất và lƣu thông hàng hoá góp phần ổn định chính trị, giải quyết việc 

làm, khai thác đƣợc tiềm năng trong nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tích tụ và 

tập trung sản xuất qua đó thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế. 

 Nhƣ vậy có thể rút ra nhận xét: Hiệu quả tín dụng là một chỉ tiêu tổng 

hợp, nó thể hiện năng lực của một NH trong quá trình cạnh tranh để tồn tại và 

phát triển trong nền kinh tế thị trường. Hiệu quả tín dụng là kết quả của một qui 

trình kết hợp giữa những con người, giữa các tổ chức với nhau với mục đích 

chung. Hiệu quả tín dụng phản ánh cả chỉ tiêu định lượng và định tính, hiểu 

đúng và phân tích đánh giá đúng hiệu quả tín dụng sẽ giúp NH có biện pháp 

quản lý thích hợp và hiệu quả hơn. 

 1.3.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất  

 Hiện nay, tín dụng vẫn chiếm khoảng 60% - 70% trong tổng tài sản có của 

các Ngân hàng thƣơng mại. Vì thế, sự tốn tại và phát triển của các Ngân hàng 

phụ thuộc rất nhiều vào tín dụng và chất lƣợng tín dụng. Việc đánh giá chất 

lƣợng tín dụng ở các Ngân hàng hiện nay thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau: 

 Chỉ tiêu định lƣợng 

Doanh số tín dụng hộ sản xuất: 

    Doanh số tín dụng hộ sản xuất là chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh tổng thể số 

tiền Ngân hàng cho hộ sản xuất vay trong thời kỳ nhất định thƣờng là một năm. 
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     Ngoài ra Ngân hàng còn dùng chỉ tiêu tƣơng đối phản ánh tỷ trọng tín 

dụng hộ sản xuất trong tổng doanh số tín dụng của Ngân hàng trong một năm. 

           Doanh số tín dụng hộ sản xuất 

  Tỷ trọng tín dụng HSX =                                                           x 100% 

                                                    Tổng doanh số tín dụng 

 Doanh số thu nợ hộ sản xuất : 

        Doanh số thu nợ hộ sản xuất chỉ là chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh tổng số tiền 

Ngân hàng thu hồi đƣợc sau khi đã giải ngân cho hộ sản xuất trong một thời kỳ. 

                                               Doanh số thu nợ HSX 

         Tỷ lệ thu nợ HSX =                                                                  x 100% 

                                        Tổng dƣ nợ của HSX  

Để phản ánh tình hình thu nợ hộ sản xuất, Ngân hàng còn sử dụng chỉ tiêu 

tƣơng đối phản ánh tỷ trọng thu hồi đƣợc trong tổng doanh số tín dụng hộ sản 

xuất của Ngân hàng trong thời kỳ. Chỉ tiêu này đƣợc tính bằng công thức:               

                        Doanh số thu nợ hộ sản xuất                

                                                                                     x  100% 

                        Doanh số tín dụng hộ sản xuất  

Dư nợ quá hạn hộ sản xuất: 

        Dƣ nợ quá hạn hộ sản xuất là chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh tổng thể số tiền 

Ngân hàng chƣa thu hồi đƣợc sau một thời gian nhất định kể từ ngày khoản tín 

dụng đến hạn thanh toán tại thời điểm đang xem xét. 

Bên cạnh chỉ tiêu tuyệt đối, Ngân hàng thƣờng xuyên sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ 

nợ quá hạn hộ sản xuất:                                         

                                     

                                                Dƣ nợ quá hạn HSX 

Tỷ lệ nợ quá hạn HSX  =                                                      x  100% 

                                                Tổng dƣ nợ 

         Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả tín dụng HSX và chất 

lƣợng TD đầu tƣ tín dụng đối với hộ sản xuất. Dƣ nợ qúa hạn càng nhỏ, tỷ lệ nợ 

quá hạn thấp, hiệu quả tín dụng càng cao. Hoạt động Ngân hàng nói chung và 

hoạt động TDNH nói riêng đều chứa đựng nhiều rủi ro tác động đến lợi nhuận 

và  
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sự an toàn kinh doanh của Ngân hàng. Do vậy, việc đảm bảo thu hồi đủ vốn tín 

dụng đúng hạn, thể hiện qua tỷ lệ nợ qúa hạn thấp là vấn đề quan trọng trong 

quản lý Ngân hàng liên quan đến sự sống còn của Ngân hàng. 

  Để xem xét chi tiết hơn khả năng không thu hồi đƣợc nợ ngƣời ta sử dụng 

chỉ tiêu Tỷ lệ nợ khó đòi.             

              

                                       Tổng nợ khó đòi 

       Tỷ lệ nợ khó đòi   =                                           x 100% 

                                         Tổng nợ xấu 

         Đây cũng là một chỉ tiêu tƣơng đối. Tỷ lệ này ở mức cao là dấu hiệu cho 

thấy nguy cơ mất vốn cao do các khoản tín dụng có vấn đề. 

Vòng quay vốn tín dụng HSX: 

                                                      Doanh số thu nợ HSX 

        Vòng quay vốn tín dụng HSX = 

                                                     Dƣ nợ bình quân HSX 

      Trong đó, dƣ nợ bình quân HSX = ( Dƣ nợ đầu năm + Dƣ nợ cuối năm/2).          

Đây là một chỉ tiêu quan trọng xem xét hiệu quả tín dụng HSX, phản ánh tần 

suất sử dụng vốn. Vòng quay càng lớn với số dƣ nợ luôn tăng, chứng tỏ đồng 

vốn Ngân hàng bỏ ra đã đƣợc sử dụng một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tạo 

ra lợi nhuận lớn cho Ngân hàng. 

Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: 

                Số tiền trích lập DP RDTD 

         Tỷ lệ trích lập DP RDTD  =             x 100 

                          Tổng dƣ nợ 

 Dự phòng rủi ro là số tiền đƣợc trích lập để dự phòng cho những tổn thất 

có thể xảy ra do khách hàng của tổ chức tín dụng không thực hiện đƣợc nghĩa vụ 

theo cam kết. Dự phòng rủi ro đƣợc tính theo dƣ nợ gốc và đƣợc hạch toán vào 

chi phí hoạt động của tổ chức tín dụng. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 

càng cao chứng tỏ chất lƣợng tín dụng của ngân hàng càng thấp, chi phí hoạt 

động của ngân hàng càng lớn, giảm khả năng sinh lời của ngân hàng. 

Lợi nhuận của Ngân hàng:  

       Lợi nhuận = Tổng thu nhập - ( Tổng chi phí + Thuế ) 
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 Trong tổng thu, lãi thu từ  hoạt động tín dụng là chủ yếu. Đối với 

NHNo&PTNT thì hộ sản xuất là khách hàng chính của Ngân hàng, cho nên lợi 

nhuận Ngân hàng là thƣớc đo hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng cũng nhƣ 

hiệu quả tín dụng HSX. 

 Chỉ tiêu định tính 

 Trong quá trình đánh giá chất lƣợng tín dụng ngoài những chỉ tiêu định 

lƣợng đã nêu trên là những chỉ tiêu có thể lƣợng hoá đƣợc, thì còn có rất nhiều 

yếu tố mà không thể lƣợng hoá đƣợc, gọi là các chỉ tiêu định tính. Các chỉ tiêu 

định tính đƣợc thể hiện qua quy chế, chế độ tín dụng của Ngân hàng. 

Đảm bảo nguyên tắc cho vay: 

 Mọi tổ chức kinh tế hoạt động đều dựa trên các nguyên tắc nhất định. Do 

đặc thù của Ngân hàng là một tổ chức kinh tế đặc biệt, hoạt động của nó ảnh 

hƣởng sâu sắc đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nƣớc, do vậy có các 

nguyên tắc khác nhau. Trong đó nguyên tắc cho vay là một nguyên tắc quan 

trọng đối với mỗi Ngân hàng. 

 Để đánh giá chất lƣợng một khoản cho vay, điều đầu tiên phải xem xét là 

khoản vay đó có đảm bảo nguyên tắc cho vay hay không? Trong “Quy chế cho 

vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng” Ban hành theo Quyết định số 

1627/2001/QĐ – NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng 

nhà nƣớc. Tại Điều 6. Nguyên tắc cho vay quy định rõ: 

 “Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo: 

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng 

- Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp 

đồng tín dụng.” 

Hai nguyên tắc đảm bảo cho vay trên là nguyên tắc tối thiểu mà bất cứ 

một khoản cho vay nào cũng phải đảm bảo. 

Cho vay bảo đảm có điều kiện 

 Đây là chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng Ngân hàng đó là cho vay có 

đảm bảo đúng điều kiện hay không? Trong “Quy chế cho vay của tổ chức tín 

dụng đối với khách hàng”, Ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ – 

NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng nhà nƣớc. Tại 

Điều 7. Điều kiện vay vốn quy đinh rõ: 
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 “Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ 

các điều kiện sau: 

 Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách 

nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. 

Với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam 

- Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự 

- Cá nhân và chủ doanh nghiệp tƣ nhân phải có năng lực pháp luật và năng 

lực hành vi dân sự. 

- Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi 

dân sự. 

- Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lƣ pháp luật và năng lực hành vi dân 

sự 

- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và 

năng lực hành vi dân sự. 

Với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài 

 Phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy 

định pháp luật của nƣớc mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công 

dân, nếu pháp luật nƣớc ngoài đó đƣợc Bộ Luật Dân sự của nƣớc Cộng hoà Xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định 

hoặc đƣợc điều ƣớc quốc tế mà nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 

kết hoặc tham gia quy định. 

 Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp 

 Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết 

 Có dự án đầu tƣ, phƣơng án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi và có 

hiệu quả; hoặc có dự án đầu tƣ, phƣơng án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

 Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của Chính phủ 

và hƣớng dẫn của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam. 

Quá trình thẩm định 

 Thẩm định cho vay là công việc hết sức quan trọng, là tiền đề quyết định 

việc cho vay và hiệu quả vốn đầu tƣ. Thẩm định là quá trình phân tích đánh giá 

dự án trên cơ sở những chuẩn mực, nhằm rút ra những kết luận làm căn cứ cho 

đƣa ra quyết định cho vay. 
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 Quá trình thẩm định là cách tốt nhất để Ngân hàng nắm đƣợc thông tin về 

năng lực pháp luật, đạo đức, tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khách 

hàng,…Đây là khâu không thể thiếu trong quá trình quyết định cho vay và theo 

dõi khoản vay. Quá trình thẩm định phải tuân theo nguyên tắc, các căn cứ, các 

quy trình và nội dung thẩm định của từng Ngân hàng. Một khoản vay có chất 

lƣợng là khoản vay đã đƣợc thẩm định và phải đảm bảo các bƣớc của quá trình 

thẩm định. 

 Quá trình thẩm định một khoản vay cho hộ sản xuất rất phức tạp do đặc 

điểm sản xuất kinh doanh của hộ sản xuất là kinh doanh tổng hợp, vì vậy, đòi 

hỏi cán bộ thẩm định, tái thẩm định phải tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết pháp 

luật, nắm bắt kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, các 

thông tin dự báo, thông tin kinh tế kỹ thuật, thị trƣờng và khả năng phân tích tài 

chính, có nhƣ vậy mới có thể giúp lãnh đạo quyết định cho vay một cách có hiệu 

quả và đảm bảo chất lƣợng một khoản vay. 

1.4. Ý nghĩa việc nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất. 

1.4.1. Cung cấp nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu cho hộ sản xuất, góp phần 

phát triển kinh tế. 

       Các hộ sản xuất cần có sự trợ giúp của tín dụng Ngân hàng để có đủ vốn 

duy trì sản xuất đƣợc liên tục. Nhờ có sự hỗ trợ về vốn, các hộ sản xuất có thể sử  

dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có khác nhƣ: lao động, tài nguyên để cải tạo ra 

sản phẩm cho xã hội, thúc đẩy cho việc sắp xếp, tổ chức lại sản xuất, hình thành  

cơ cấu kinh tế hợp lý từ đó nâng cao đời sống vật chất cũng nhƣ tinh thần cho 

mọi ngƣời. 

1.4.2. Góp phần thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất, tạo 

khả năng sinh lời. 

        Trong cơ chế thị trƣờng, vai trò tập trung vốn sản xuất của tín dụng Ngân 

hàng đã đƣợc thực hiện ở mức độ cao hơn hẳn với cơ chế bao cấp cũ. 

        Thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa tiết kiệm với đầu tƣ, Ngân hàng  

quan tâm đến nguồn vốn đã huy động đƣợc để cho hộ sản xuất vay. Vì vậy, 

Ngân hàng sẽ thúc đẩy các hộ sử dụng vốn có hiệu quả, tăng nhanh vòng quay 

vốn, tiết kiệm vốn cho sản xuất và cho lƣu thông. Trên cơ sở đó hộ sản xuất phải 

biết tập trung vốn nhƣ thế nào để sản xuất, góp phần tích cực vận động liên tục 

của nguồn vốn. 
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1.4.3. Tạo điều kiện phát huy các ngành nghề truyền thống, ngành nghề mới, 

tạo điều kiện phát triển lượng hàng hóa lưu thông, giải quyết việc làm cho 

người lao động. 

        Việt Nam là một nƣớc có nhiều làng nghề truyền thống nhƣng chƣa đƣợc 

quan tâm, đầu tƣ đúng mức. Chính vì thế, quan tâm, phát huy các ngành nghề 

truyền thống có hiệu quả kinh tế cũng chính là phát huy nội lực kinh tế hộ. 

        Tín dụng Ngân hàng sẽ là công cụ tài trợ cho các ngành nghề mới thu hút 

đƣợc đông đảo lực lƣợng lao động. Từ đó góp phần phát triển toàn diện, nông- 

lâm- thủy sản, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, các hoạt 

động kinh tế đối ngoại.  

         Bên cạnh đó, thông qua việc tín dụng mở rộng sản xuất đối với các hộ sản 

xuất góp phần giải quyết công ăn việc làm cho ngƣời lao động. Làm tăng thu 

nhập cho ngƣời dân, đời sống văn hóa, xã hội tăng lên, khoảng cách giữa nông 

thôn và thành thị nhích lại gần nhau, hạn chế bớt sự phân hóa bất hợp lý trong xã 

hội, giữ vững an ninh, chính trị. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ TÍN 

DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH 

HUYỆN VÂN ĐỒN - QUẢNG NINH 

2.1. Tổng quan quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Chi 

nhánh huyện Vân Đồn - Quảng Ninh. 

2.1.1. Một số nét về đặc điểm kinh tế xã hội huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh-

Môi trường hoạt động của NHNo&PTNT Vân Đồn. 

      Vân Đồn là một huyện đảo có vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lƣợc quan 

trọng, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế mà đặc biệt là phát triển du lịch, 

Vân Đồn đã và đang trở thành tâm điểm của các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, 

hy vọng sẽ trở thành đặc khu kinh tế có tầm cỡ quốc tế trong tƣơng lai gần. Nằm 

trong quần thể của Vịnh Hạ Long nổi tiếng có tài nguyên du lịch đặc sắc vào bậc 

nhất của Việt Nam. Với quy mô diện tích khoảng 2.171 km2, trong đó diện tích 

đất tự nhiên 551 km2, diện tích vùng biển rộng khoảng 1.620 km2, dân số 

khoảng 4,2 vạn ngƣời, có hệ sinh thái phong phú và đa dạng, có lợi thế về địa 

giới hành chính và đất đai của một quần đảo nằm trọn trong một đơn vị hành 

chính tƣơng đối tách biệt với đất liền, có khả năng kết nối nhanh với các khu 

vực và quốc tế bằng đƣờng bộ, đƣờng biển và đƣờng hàng không,… Vân Đồn 

hội tụ đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ. 

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT chi nhánh huyện 

Vân Đồn. 

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vân 

Đồn đƣợc thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1967. Những năm trƣớc năm 

1967 Ngân hàng Vân Đồn chỉ là phòng thu của cụm liên huyện. Từ năm 1967 

đến năm 1988 Ngân hàng Vân Đồn là chi nhánh trực thuộc NH No&PTNT tỉnh 

Quảng Ninh, thực hiện chức năng của Ngân hàng Nhà Nƣớc. Từ tháng 6 năm 

1988 đến nay thực hiện nghị định số 53 HĐBT của hội đồng bộ trƣởng (nay là 

Chính phủ) theo Quyết định số 280/QĐ-NH5 ngày 15 tháng 10 năm 1996 của 

thống đốc NHNN hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam đƣợc hình thành, hoạt 

động theo điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHTMNN. Hệ thống  NH 
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No&PTNT Việt Nam có mạng lƣới chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố, quận, 

huyện và các khu kinh tế tập trung, trong đó có chi nhánh huyện Vân Đồn. 

   Ngân hàng No&PTNT Vân Đồn có trụ sở tại khu 5, thị trấn Cái Rồng, 

huyện Vân Đồn. 

Ngân hàng No&PTNT chi nhánh huyện Vân Đồn là một Ngân hàng 

thƣơng mại có chức năng nhiệm vụ nhƣ sau: 

- Ngân hàng có chức năng làm trung gian tín dụng. Ngân hàng tập trung huy động 

các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế (bao gồm tiền tiết 

kiệm của các tầng lớp dân cƣ, vốn bằng tiền của các đơn vị, tổ chức kinh tế,...) 

biến nó thành nguồn vốn tín dụng để cho vay đáp ứng nhƣ cầu vốn kinh doanh 

và vốn đầu tƣ cho các ngành kinh tế và nhu cầu vốn tiêu dùng của xã hội. Với 

chức năng trung gian tín dụng, NHNo&PTNT Vân Đồn có nhiệm vụ nhƣ sau: 

 Nhận tiền gửi của các cá nhân, tổ chức. 

 Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng để huy động vốn 

 Cho vay các cá nhân, tổ chức 

   Chức năng này của ngân hàng là chức năng cơ bản nhất, có tác dụng 

rất lớn đối với nền kinh tế: tập trung lượng vốn lớn cho nền kinh tế, luân chuyển 

vốn thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

- Chức năng trung gian thanh toán: Ngân hàng đứng ra làm trung gian để thực 

hiện giao dịch giữa các khách hàng, ngƣời mua và ngƣời bán để hoàn tất quan 

hệ kinh tế giữa họ với nhau. Nhiệm vụ cụ thể của chức nằng này nhƣ sau: 

 Mở tài khoản tiền gửi giao dịch cho các tổ chức và cá nhân. 

 Quản lý và cung cấp các phƣơng tiện thanh toán cho khách hàng nhƣ: 

giấy chuyển tiền, thẻ tín dụng. 

 Tổ chức và kiểm soát các quy trình thanh toán giữa cá khách hàng. 

   Với chức năng này, NHNo&PTNT Vân Đồn trở thành một người thủ 

quỹ và góp phần giảm bớt lượng tiền mặt trong lưu thông, giảm nhiều chi phí 

cho xã hội, thúc đẩy các quan hệ kinh tế thương mại. 

- Chức năng cung ứng các dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan 

Ngân hàng cung cấp các dịch vụ giúp thực hiện tốt hơn hai chức năng trên, đó 

là: 

 Dịch vụ ngân quỹ và chuyển tiền nhanh. 

 Dịch vụ kiều hối. 
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 Dịch vụ ngân hàng điện tử. 

 ... 

         Kể từ ngày thành lập đến nay, hoạt động của NHNo&PTNT huyện Vân 

Đồn không ngừng phát triển theo định hƣớng ổn định, an toàn hiệu quả và phát 

triển cả về quy mô và tốc độ tăng trƣởng, địa bàn hoạt động cũng nhƣ cơ cấu 

mạng lƣới, tổ chức bộ máy. Từ năm 1995 đến nay hoạt động của chi nhánh 

NHNo&PTNT huyện Vân Đồn - Quảng Ninh tăng trƣởng mạnh mẽ.  

         Ngân hàng đã đạt đƣợc những thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhƣ:   

- Năm 1993 : là đơn vị xuất sắc của Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ninh. 

- 1990 – 2000 : đạt thành tích xuất sắc thi đua 10 năm đổi mới. 

- 2006 -  2010 : đạt danh hiệu doanh nghiệp giỏi – UBND huyện Vân Đồn công 

nhận. 

        Trong hơn 45 năm hoạt động, NHNo&PTNT huyện Vân Đồn đã khẳng 

định đƣợc chỗ đứng của mình trong địa bàn hoạt động là huyện Vân Đồn, nhận 

đƣợc sự tin tƣởng và ủng hộ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong 

huyện. Ngân hàng có một đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, có trình độ 

và sự tận tụy đối với nghề. Ngân hàng đã xây dựng đƣợc hình ảnh một tổ chức 

tín dụng uy tín, phục vụ các nhu cầu của ngƣời dân trong địa bàn huyện, hỗ trợ 

và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp to lớn cho sự phát 

triển kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện. 

2.1.3.  Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của NHNo&PTNT huyện Vân 

Đồn 

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

Cơ cấu tổ chức hoạt động 

     Huyện Vân Đồn là một huyện miền núi - hải đảo nằm ở vị trí tiền tiêu 

phía Đông Bắc của tổ quốc thuộc tỉnh Quảng Ninh, bao gồm gồm 11 xã đảo và 1 

thị trấn với diện tích đất tự nhiên là 551,5 km
2
 (phần đảo nổi) chiếm 10,2% diện 

tích của Quảng Ninh...Trƣớc những năm 2000, nền kinh tế huyện đảo còn gặp 

nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, giao thông đi lại còn nhiều bất tiện 

giữa các xã đảo, Vì vậy, mô hình tổ chức hoạt động của Ngân hàng No&PTNT 

huyện Vân Đồn cũng phải tổ chức phù hợp với đặc thù địa lý. Ngoài số nhân lực 



Trƣờng ĐHDL Hải Phòng                                   Khoá luận tốt nghiệp 

 

Bùi Vân Oanh – QT1502T 27   

 

làm việc tại trụ sở chính, chi nhánh Vân Đồn còn phải vƣơn dài và tiếp cận tới 

các xã đảo, vùng sâu, vùng xa với hai phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh 

huyện. Trong những năm gần đây huyện đã đƣợc Nhà nƣớc và Chính phủ quan 

tâm xác định là một trong những huyện trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh về tiềm 

năng phát triển kinh tế về rừng, biển và phát triển du lịch sinh thái. Mở rộng và 

nâng cấp hạ tầng cơ sở rút ngắn khoảng cách giữa thành thị, nông thôn và vùng 

hải đảo. Quán triệt những mục tiêu phát triển kinh tế của Huyện, Ngân hàng 

No&PTNT huyện Vân Đồn cũng có những bƣớc chuyển đổi mạnh mẽ về cơ cấu 

tổ chức, trên cơ sở giảm bớt chi phí, thu gọn về bộ máy tổ chức biên chế. Nâng 

cao chất lƣợng phục vụ trên cơ sở đào tạo cán bộ chuyên sâu và hoạt động đa 

năng trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức hành chính NH No&PTNT huyện Vân Đồn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

(Nguồn: Tổ hành chính nhân sự Ngân hàng No&PTNT huyện Vân Đồn) 

Sau quá trình sắp xếp bộ máy hoạt động của chi nhánh NHNo huyện Vân 

Đồn hiện nay đã ổn định. Tính đến thời điểm 2014 chi nhánh có 28 cán bộ công 

nhân viên (cả hợp đồng thời vụ). 

Trong đó: 

-   Trình độ sau đại học chiếm:10,71 % 

-      Trình độ đại học chiếm: 89,29%  

Tổ chức bộ máy của chi nhánh gồm: 

- Ban giám đốc: 01 giám đốc, 02 phó giám đốc. 

- Phòng kế toán ngân quỹ: 9 ngƣời 

- Phòng hành chính nhân sự: 6 ngƣời 

- Phòng kế hoạch kinh doanh: 10 ngƣời 

BAN GIÁM ĐỐC 

Phòng Kế hoạch 

kinh doanh 

Phòng Kế toán 

ngân quỹ 

Tổ Hành chính 

nhân sự 
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Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 

       Ban giám đốc: là những ngƣời đứng đầu chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật,    

Nhà nƣớc, cấp trên về hoạt động kinh doanh của NH mình, điều hành mọi hoạt 

động kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Ban giám đốc vạch ra các chiến 

lƣợc, chính sách kinh doanh để từ đó các phòng ban thực hiện các nghiệp vụ 

kinh doanh của mình. Đồng thời, ban giám đốc căn cứ các chính sách kinh tế 

của huyện qua các thời kỳ để hƣớng hoạt động của Ngân hàng theo mục tiêu đã 

đề ra. 

      Phòng kế hoạch kinh doanh: thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau: 

       Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung và dài hạn theo 

định hƣớng kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Ninh nói riêng và 

NHNo&PTNT Việt Nam nói chung. 

Tổng hợp, theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Cân đối nguồn vốn, 

sử dụng vốn và điều hòa vốn kinh doanh đối với NH tỉnh. Tổng hợp, phân tích 

hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm. Trực tiếp thực hiện việc cho vay đối với 

các thành phần kinh tế trong huyện, trong đó, chủ yếu là các hộ sản xuất, kinh 

doanh. 

Dự thảo các báo cáo quan trọng nhất của chi nhánh NHNo&PTNT huyện 

Vân Đồn, là đầu mối thực hiện thông tin tín dụng để phòng ngừa và xử lý rủi ro 

tín dụng. 

 Phòng kế toán ngân quỹ: trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê, 

thanh toán và thu chi tiền mặt theo quy định của NHNN, NHNo&PTNT Việt 

Nam. 

Quản lý quỹ và sử dụng quỹ chuyên dùng theo quy định của NHNo&PTNT 

tại chi nhánh. Quản lý hồ sơ tín dụng, hồ sơ đảm bảo tiền vay, theo dõi tình hình 

sử dụng TSCĐ và CCLĐ của toàn chi nhánh. Tổng hợp lƣu trữ hồ sơ về hạch 

toán kế toán, báo cáo quyết toán theo đúng quy định. 

Thực hiện các khoản nộp ngân sách theo quy định và thanh toán các nghiệp 

vụ trong và ngoài nƣớc. Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức 

tồn quỹ theo quy định. Quản lý sử dụng thiết bị thông tin điện toán phục vụ kinh 

doanh. 
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 Tổ chức hành chính nhân sự: xây dựng chƣơng trình công tác hàng 

tháng, hàng quý của chi nhánh và có trách nhiệm thƣờng xuyên đôn đốc việc 

thực hiện chƣơng trình đã đƣợc giám đốc phê duyệt. 

Xây dựng triển khai chƣơng trình giao ban nội bộ của chi nhánh. Trực tiếp 

là thƣ ký tổng hợp cho giám đốc. Tƣ vấn pháp lý trong việc thực thi các nhiệm 

vụ cụ thể về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng…liên quan đến cán bộ, nhân 

viên và tài sản của chi nhánh. 

Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh, thực hiện công tác hành chính, 

văn thƣ, lễ tân, phƣơng tiện giao thông, bảo vệ y tế. Lƣu trữ các văn bản pháp 

luật có liên quan đến NH và các văn bản quy chế của NH, là đầu mối giao tiếp 

với khách hàng đến làm việc. 

Tất cả các phòng ban này có quan hệ qua lại với nhau dƣới sự điều hành 

của giám đốc chi nhánh, thực hiện các nghiệp vụ NH, hƣớng lợi nhuận trong 

phạm vi an toàn nhất. 

         Tất cả các phòng ban này có quan hệ qua lại với nhau dƣới sự điều hành 

của giám đốc chi nhánh, thực hiện các nghiệp vụ NH, hƣớng lợi nhuận trong 

phạm vi an toàn nhất. 

2.1.3.2 .Chức năng, nhiệm vụ chung của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

- Thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. 

- Huy động vốn trên địa bàn qua loại hình tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá... 

- Tín dụng ngắn hạn,trung hạn dài hạn đối với các thành phần kinh tế trên địa bàn 

đặc biệt là các hộn sản xuất ,ngành nghề nuôi và đánh bắt thủy hải sản. 

- Làm dịch vụ thanh toán , ngân quỹ phục vụ các đối tƣợng có sử dụng các dịch 

vụ tiện ích ngân hàng. 

- Các hoạt động khác: cầm cố các tài sản có giá, thu hộ-chi hộ, bảo quản tài sản, 

cho thuê két, tƣ vấn tài chính công ty, bảo hiểm khoản vay, bảo lãnh …. 

2.1.3.3. Tổng quan hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn từ 

năm 2012 – 2014. 

 Trong nền kinh tế thị trƣờng không chỉ có ngân hàng mà các lĩnh vực kinh 

doanh khác cũng vậy, muốn hoạt động có hiệu quả trƣớc hết phải có nguồn vốn 

vững mạnh và biết sử dụng nguồn vốn đó thật hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận 

cao nhất cho mình. Bởi vì lợi nhuận không những là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà nó còn là chỉ tiêu chung nhất 
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áp dụng cho mọi chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trƣờng. Các ngân hàng 

luôn quan tâm đến vấn đề làm thế nào để có thể đạt đƣợc tối đa hoá lợi nhuận và 

tối thiểu hoá rủi ro trong kế hoạch kinh doanh của mình. Và đây cũng là mục 

tiêu chính hàng đầu của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn trong suốt quá trình hoạt 

động kinh doanh của Ngân hàng. Để thấy rõ hơn kết quả hoạt động kinh doanh 

của Ngân hàng trong thời gian qua, ta xem xét bảng số liệu sau:
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Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn từ năm 2012 -2014 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

2012 – 2013 2013 - 2014 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

I. TỔNG DOANH THU 30.573 57.707 56.922 27.134 88,75 -785 -1,36 

1. Thu từ hoạt động tín dụng 29.465 55.415 54.779 25.950 88,07 -636 -1,15 

2. Thu phí từ hoạt động dịch vụ 632 1.371 1.253 739 116,93 -118 -8,61 

3. Thu nhập khác 476 921 890 445 93,49 -31 -3,37 

II. TỔNG CHI PHÍ 23.681 40.892 42.756 17.211 72,68 1.864 4,56 

1. Chi phí hoạt động tín dụng 18.674 35.358 37.156 16.684 89,34 1.798 5,09 

2. Chi phí hoạt động dịch vụ 1.002 1.023 1.089 21 2,10 66 6,45 

3. Chi nộp thế và các khoản lệ phí 31 37 42 6 19,35 5 13,51 

4. Chi trả lƣơng cho nhân viên 2.870 3.304 3.282 434 15,12 -22 -0,67 

5. Chi phí khác 1.104 1.170 1.187 66 5,98 17 1,45 

III. LỢI NHUẬN 6.892 16.815 14.166 9.923 143,98 -2.649 -15,75 

(Nguồn: Báo cáo tài chính của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Vân Đồn – Quảng Ninh từ năm 2012 -2014) 
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 Qua bảng ta thấy, mặc dù các năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế 

giới và tình hình kinh tế trong nƣớc cũng gặp nhiều khó khăn và là một thời kỳ 

có nhiều biến động về lãi suất cũng nhƣ sự cạnh tranh giữa các NH ngày càng 

khốc liệt tuy vậy chênh lệch tổng thu và tổng chi 3 năm này vẫn luôn dƣơng. 

Đặc biệt năm 2013 tổng thu nhập đạt 57.707 triệu đồng tăng 88,75%, tổng chi 

phí 40.892 triệu đồng tăng 72,68% so với năm 2012. Do tiết kiệm đƣợc chi phí 

và gia tăng nguồn thu nên lãi thu về là 16.815 triệu đồng tăng 9.923 triệu đồng, 

tƣơng ứng với tốc độ tăng 143,98%.  

 Có đƣợc thành quả này là do sự nỗ lực không ngừng của nhà lãnh đạo và 

các cán bộ công nhân viên trong toàn NH. Đến năm 2014 tổng thu nhập giảm 

785 triệu đồng nguyên nhân là do có những khoản nợ xấu phát sinh, là một năm 

nhiều biến động về lãi suất, trong khi đó tổng chi phí lại tăng lên đến 42.756 

triệu đồng, với tốc độ tăng so với năm 2013 là 4,56%. Tổng thu giảm, tổng chi 

tăng làm chênh lệch thu chi của ngân hàng năm 2014 giảm 2.649 triệu đồng so 

với năm 2013.  

 Kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh của NH đang kém hiệu quả 

hơn. NH cần có các biện pháp nhằm tăng thu giảm chi hợp lý.Tuy vậy, nhìn 

chung hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn vẫn sinh lãi và 

các mặt có chuyển biến tích cực bắt kịp với tình hình kinh doanh của các thành 

phần kinh tế cũng nhƣ yêu cầu của dân cƣ trên địa bàn. 

  Nguồn vốn huy động tăng, hoạt động tín dụng và đầu tƣ mở rộng vững 

chắc, có hiệu quả, công tác kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách 

nhà nƣớc. Bên cạnh đó, để đứng vững trong cơ chế thị trƣờng với sự cạnh tranh 

ngày càng gay gắt, NHNo&PTNT huyện Vân Đồn cần phải có những chiến lƣợc 

linh hoạt cả về nguồn vốn cũng nhƣ dƣ nợ và chất lƣợng tín dụng.  

 Do đó cần thiết phải có sự chỉ đạo sáng suốt của ban lãnh đạo NH cũng 

nhƣ sự cố gắng nỗ lực không ngừng của CBCNV trong thời gian tới. 

2.1.3.4. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của 

NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

Những thuận lợi 

     Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vân Đồn 

là ngân hàng thành lập đầu tiên và sớm nhất huyện Vân Đồn với quy mô vốn 

lớn, ổn định, đội ngũ cán bộ, công nhân viên tâm huyết với nghề, có trình độ 

chuyên môn cao. Từ khi thành lập đến nay, ngân hàng luôn nhận đƣợc sự tin 
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tƣởng và đánh giá cao của khách hàng, luôn là lựa chọn hàng đầu của ngƣời dân 

khi cần vay vốn để mở rộng, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thuỷ hải sản, lâm 

nghiệp do có chính sách lãi suất hợp lý, thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. 

    Mặt khác, Vân Đồn là một huyện đảo nằm ở phía Đông tỉnh Quảng Ninh có 

diện tích tự nhiên là 551,3 km
2
  (trong đó 68% là rừng) với hơn 600 hòn đảo lớn 

nhỏ. Dân số huyện vào khoảng 43.000 dân, tập trung chủ yếu ở thị trấn Cái 

Rồng và các xã Đông Xá, Hạ Long, Quan Lạn. Kinh tế của Vân Đồn chú trọng 

phát triển kinh tế biển và khai thác khoáng sản. 

  Những năm gần đây, do nhận đƣợc sự quan tâm từ chính quyền tỉnh cũng 

nhƣ trung ƣơng, huyện Vân Đồn đang ngày càng thu hút đƣợc nhiều nguồn vốn 

đầu tƣ bên ngoài để phát triển kinh tế nhƣ xây dựng sân bay quốc tế Vân Đồn, 

quốc lộ 4B, casino, khu phi thuế quan,...Với những lợi thế nổi trội trên, Vân Đồn 

đang đứng trƣớc cơ hội “cất cánh” trở thành khu kinh tế đặc biệt phát triển và 

đây cũng là điều kiện thuận lợi cho việc đầu tƣ và phát triển của NH No&PTNT 

huyện Vân Đồn nói riêng. 

Những khó khăn 

      Trong bối cảnh toàn nền kinh tế liên tục suy thoái, biến động, lạm phát, hệ 

thống doanh nghiệp hoạt động sa sút phá sản hàng loạt, nợ xấu tăng cao khiến 

cho hoạt động của các NHTM nói chung và NHNo&PTNT Vân Đồn nói riêng 

gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt trong công tác huy động, cho vay và thu hồi vốn. 

 Do đặc thù địa hình huyện Vân Đồn là huyện đảo, các xã đảo cách xa nhau, 

việc đi lại khó khăn nên công tác tiếp cận vốn của ngƣời dân chƣa đạt hiệu quả 

cao. 

2.2. Tổng quan hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

những năm 2012, 2013, 2014. 

   Trong những năm vừa qua (từ năm 2012 đến năm 2014) nền kinh tế nói 

chung và nền kinh tế của huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh nói riêng gặp rất 

nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô thiếu ổn định, lạm phát cao gây ảnh hƣởng đến 

hoạt động sản suất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.  

Hàng loạt doanh nghiệp phải ngừng sản xuất hoặc giải thể, phá sản. Hệ 

thống các NHTM lâm vào tình trạng thiếu thanh khoản, nợ xấu tăng cao. Năm 

2014 tuy làm phát đã giảm xuống còn một con số, nhƣng nhìn chung nền kinh tế 
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vẫn gặp nhiều khó khăn trong đó có hệ thống các NHTM và chi nhánh NH 

No&PTNT cũng nằm trong bối cảnh chung đó. 

Tuy nhiên, với sự nỗ lực vƣơn lên của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ 

nhân viên trong chi nhánh cộng với sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo NH 

No&PTNT tỉnh Quảng Ninh, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng bộ,chính quyền 

huyện Vân Đồn chi nhánh NHNo&PTNT Vân Đồn đã vƣợt qua đƣợc khó 

khăn,vƣơn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, đảm bảo kinh doanh có hiệu 

quả về huy động vốn cũng nhƣ sử dụng vốn và các hoạt động khác. 

2.2.1. Hoạt động huy động vốn 

Ngân hàng thƣơng mại thực chất cũng là một doanh nghiệp cùng tham gia 

hoạt động trên thị trƣờng. Tuy nhiên, sản phẩm hàng hóa của NHTM mang tính 

chất đặc thù, đóng vai trò làm trung gian tài chính “ đi vay để tín dụng”. Do đó, 

hoạt động huy động vốn có vị trí hết sức quan trọng đối với việc tồn tại và phát 

triển của từng NH cũng nhƣ sự phát triển chung của xã hội.  

Thông qua hoạt động huy động vốn, NH sẽ kịp thời cung ứng nguồn vốn 

cho các tổ chức kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hơn hai mƣơi năm đổi mới, Ngân hàng No&PTNT huyện Vân Đồn đã 

vƣợt qua khó khăn của một địa phƣơng vừa là huyện hải đảo miền núi, vừa là 

huyện nghèo của tỉnh Quảng Ninh để vƣơn lên bắt nhịp cùng sự tăng trƣởng của 

đất nƣớc, tạo dựng cho mình bề dày thành tích và là địa chỉ tin cậy của cán bộ, 

nhân dân các dân tộc huyện đảo.  

Do vị trí địa lý đặc thù điều kiện giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân 

trí thấp, canh tác lạc hậu vì thế nơi đây chính là địa bàn rất cần sự có mặt của 

Ngân hàng No&PTNT.   

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của nguồn vốn trong hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng ,dù chi nhánh NH No&PTNT huyện Vân Đồn đã làm tốt 

công tác huy động vốn để có đủ nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế 

địa phƣơng trong điều kiện địa bàn hoạt động gặp nhiều khó khăn. 

Dƣới đây là kết quả thực hiện công tác huy động vốn qua các năm của NH 

No&PTNT huyện Vân Đồn. 
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Bảng 2. Tổng nguồn vốn huy động  năm 2012, 2013 và năm 2014      

                                                                                                   (ĐVT :triệu đồng )                                                                     

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

 

 Số tiền 

 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

 

Số tiền 

 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

I. Tổng 

nguồn 

vốn 

223.954    100 276.624    100 386.240    100 52.670    23,52 109.616    39,63 

1. Theo 

thành 

phần 

kinh tế 

223.954    100 276.624    100 386.240    100 52.670    23,52 109.616    39,63 

Các TCKT  42.542    19,00   45.413    16,42   48.634    12,59   2.871    6,75     3.221    7,09 

 Dân cƣ 179.528    80,16 229.198    82,86 333.678    86,39 49.670    27,67 104.480    45,59 

Các TCTD     1.884    0,84     2.013    0,73     3.928    1,02      129    6,85     1.915    95,13 

2. Theo 

thời gian 
223.954    100 276.624    100 386.240    100 52.670    23,52 109.616    39,63 

TG không 

kỳ hạn 
44.438 19,84 35.961 13,00 46.349 12,00 -8.477 -19,08 10.388 28,89 

TG có kỳ 

hạn 
179.516 80,16 240.663 87,00 339.891 88,00 61.147 34,06 99.228 41,23 

3. Theo 

loại tiền 
223.954    100 276.624    100 386.240    100 52.670    23,52 109.616    39,63 

Nội tệ 214.394 95,73 267.880 96,84 379.049 98,14 53.486 24,95 111.169 41,50 

Ngoại tệ 9.560 4,27 8.744 3,16 7.191 1,86 -816 -8,54 -1.553 -17,76 

    (Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác tín dụng và hoạt động kinh doanh 

của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vân Đồn qua các năm 2012, 2013, 2014). 

Qua bảng số liệu trên đã phản ánh tình hình nguồn vốn huy động của NH 

qua các thời kì có nhiều biến động khác nhau, nhƣng nhìn chung có xu hƣớng 

tăng trƣởng và ổn định. Tổng nguồn vốn huy động năm 2012 là 223.954 triệu 

đồng, năm 2013 là 276.624 triệu đồng tăng 52.670 triệu đồng tƣơng đƣơng 

23,52% so với năm 2012; và đến năm 2014 là 386.240 triệu đồng tăng 109.616 

triệu đồng tƣơng đƣơng 39,63% so với năm 2013.  
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Về cơ cấu nguồn vốn theo thành phần kinh tế: 

Tiền gửi dân cƣ chiếm tỷ trọng cao nhất trong nguồn vốn, luôn trên 80% 

(đạt 80,16% năm 2012; 82,86% năm 2013 và 86,39% năm 2014). Năm 2013 

tăng 49.670 triệu đồng tƣơng ứng với tốc độ tăng bằng 27,67% so với năm 2012, 

năm 2014 tăng 104.480 triệu đồng tốc độ tăng bằng 45,59% năm 2013.  

Ngoài ra NH còn huy động từ các tổ chức kinh tế trên địa bàn, cụ thể 

chiếm từ 12-19%.  Số tiền vốn huy động chiếm tỉ trọng nhỏ còn lại là tiền gửi 

các TCTD cũng có sự tăng dần 

 Cơ cấu nguồn vốn theo thời gian 

Kết quả huy động nguồn vốn theo thời gian có sự biến động qua các năm. 

TG có kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn (năm 2012 đạt 

80,16%;  năm 2013 đạt 87% và đạt 88% năm 2014). Năm 2013 tiền gửi có kỳ 

hạn tăng 61.147 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 34,06% so với năm 2012. Sang  năm 

2014 với sự nỗ lực không ngừng của NH tiền gửi có kỳ hạn đạt 339.891 triệu 

đồng, tăng 99.228 triệu đồng, tỷ lệ tăng 41,23% so với năm 2013. 

Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền 

Tiền gửi bằng nội tệ luôn chiếm hơn 95% trong tổng nguồn vốn, cụ thể 

năm 2012 đạt 95,73%, năm 2013 đạt 96,84%,  năm 2014 đạt 98,14%  trong tổng 

nguồn vốn huy động. Nguồn nội tệ huy động qua các năm cũng tăng lên rõ rệt: 

năm 2013 là 267.880 triệu đồng tăng 53.486 triệu đồng so với năm 2012; năm 

2014 là 379.049 triệu đồng tăng 111.169 triệu đồng so với năm 2013, tƣơng ứng 

với tốc độ tăng là 41,5%.  

2.2.2. Nghiệp vụ tín dụng( cho vay) 

2.2.2.1.Kết quả nghiệp vụ tín dụng của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn. 

      Tín dụng  là nghiệp vụ rất quan trọng của các NHTM Việt Nam vì một mặt 

là nghiệp vụ sinh lời lớn nhất của các NHTM,  mặt khác nó cũng cung ứng vốn 

cho nền kinh tế để phục vụ sản xuất – kinh doanh của đơn vị, tổ chức kinh tế 

cũng nhƣ cá nhân.  

Do vậy ở bất kỳ NHTM nào cũng đều quan tâm làm tốt nghiệp vụ này cả 

về sơ lƣợng và chất lƣợng. Tại NH No&PTNT Vân Đồn trong mấy năm gần đây 

đã tập trung làm tốt công tác tín dụng tại địa bàn. Mặc dù những năm gần đây, 
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nhất là năm 2014 kinh tế gặp khó khăn, tình hình sản xuất – kinh doanh của các 

doanh nghiệp cũng nhƣ hộ cá thể bị giảm sút, nhiều doanh nghiệp bị giải thể, 

phá sản hoặc ngừng hoạt động, tuy nhiên với sự cố gắng của ban lãnh đạo cũng 

nhƣ toàn thể cán bộ trong chi nhánh, hoạt động tín dụng của NH No&PTNT 

huyện Vân Đồn có bƣớc tăng trƣởng khá. Bảng số liệu dƣới đây chứng minh 

điều đó.                                                                                                                                                                                                                                         

Bảng 3. Tình hình dƣ nợ giai đoạn 2012, 2013 và năm 2014 

                                                                                        Đơn vị : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

 

 Số tiền 

 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

 

Số tiền 

 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

I. Tổng 

dƣ nợ 
191.197 100 236.848 100 262.233 100 45.651 23,88 25.385 10,72 

1. Theo 

kỳ hạn 
191.197 100 236.848 100 262.233 100 45.651 23,88 25.385 10,72 

Dƣ nợ cho 

vay ngắn 

hạn 

95.035    49,71 113.957 48,11 128.985 49,19 18.922 19,91 15.028 3,19 

Dƣ nợ cho 

vay trung, 

dài hạn 

96.162    50,29 122.891 51,87 133.248 50,81 26.729 28,35 10.619 8,78 

2. Theo 

khách 

hàng 

191.197 100 236.848 100 262.233 100 45.651 23,88 25.385 10,72 

DNNN 2.000 1,05 5.000 2,11 7.2000 2,75 3.000 150,00 2.200 44,00 

DN ngoài 

quốc 

doanh 

17.608 9,21 29.624 12,51 32,869 12,53 12.016 68,24 3.245 10,95 

Hợp tác xã - - - - - - - - - - 

Hộ sản 

xuất 
171.589 89,74 202.224 85,38 222.164 84,72 30.635 17,85 19.940 9,86 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác tín dụng và hoạt động kinh doanh của 

NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vân Đồn qua các năm 2012, 2013, 2014). 
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Qua bảng 3 cho thấy tình hình dƣ nợ của chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vân Đồn có chiều hƣớng tích 

cực, ổn định. 

 Cụ thể năm 2013 dƣ nợ đạt 236.848 triệu đồng tăng 45.651 triệu đồng so 

với năm 2012, năm 2014 là 262.232 triệu đồng, tăng 45.651 triệu đồng so với 

năm 2013. 

Tín dụng theo kỳ hạn 

 Xét về kì hạn tín dụng, hoạt động tín dụng có nhiều biển đổi tích cực, phù 

hợp với yêu cầu phát triển của các thành phần kinh tế, khối lƣợng tín dụng ngắn, 

trung hạn đạt chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tín dụng của Ngân hàng.  

Điều đó cho thấy dƣ nợ có tính ổn định hơn, chi phí cho việc thiết lập hồ 

sơ tín dụng giảm đi, đồng nghĩa với việc giảm tải cho cán bộ tín dụng.  

Tín dụng theo thành phần kinh tế. 

    Qua bảng số liệu trên có thể thấy rõ tầm quan trọng của hộ sản xuất trong 

hoạt động tín dụng của NH. Dƣ nợ hộ sản xuất trong 3 năm luôn chiếm tỷ trọng 

lớn trong tổng dƣ nợ. Cụ thể năm 2012 chiếm 89,74%, năm 2013 là 85,38% 

tăng so với năm 2012 17,85%,  năm 2014 dƣ nợ đối với hộ sản xuất bằng 

84,72% tổng dƣ nợ, tăng 9,86% so với năm 2013. Điều đó cho thấy nhu cầu về 

vay vốn của hộ sản xuất ngày càng tăng lên rõ rệt.  

 NH cần chú trọng quan tâm và phát triển tín dụng đối với nhóm khách 

hàng này bởi nhóm đóng vai trò thiết yếu đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho 

NHNo&PTNT huyện Vân Đồn.  
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2.2.2.2. Tình hình nợ quá hạn.  

Bảng 4 : Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu từ năm 2012-2014 

Đơn vị: Triệu đồng 

                            

            Năm 

                     

Chỉ tiêu 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

So sánh 

2012-2013 

So sánh 

2013-2014 

Tổng số dƣ nợ 191.197 236.848 262.233 45.651 25.385 

Dƣ nợ quá hạn 441 380 1.449 -61 1.069 

Dƣ nợ xấu 150 48 300 -102 252 

Tỷ lệ nợ quá 

hạn(%) 
0,23 0,16 0,55 -0,07 0,39 

Tỷ lệ nợ xấu(%) 0,078 0,02 0,11 -0,058 0,09 

    (Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác tín dụng và hoạt động kinh doanh 

của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vân Đồn qua các năm 2012, 2013, 2014). 

  Qua số liệu trên ta thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng không 

tránh đƣợc tình trạng khủng hoảng chung của nền kinh tế. Ở năm 2013, ta thấy 

cả nợ quá hạn và nợ xấu đều nằm trong tầm kiểm soát, có xu hƣớng giảm so với 

năm 2012, đối với nợ xấu, năm 2013 là 48 triệu đồng chiếm 0,02% tổng dƣ nợ 

và giảm so với năm 2012 là 0,058%, đồng thời nợ quá hạn cũng giảm xuống 

mức 380 triệu đồng chiếm 0,16% trong tổng dƣ nợ giảm so với năm 2012 là 

0,07%.  

 Tổng dƣ nợ tăng trong đó nợ quá hạn và nợ xấu giảm thấy rõ chất lƣợng 

tín dụng của NH là tốt, đây là cố gắng lớn của ngân hàng trong bối cảnh khó 

khăn nhƣ hiện nay. Tuy nhiên đến năm 2014 nợ qua hạn và nợ xấu tăng mạnh là 

một bài toán khó cho NH. Cụ thể năm 2014, nợ quá hạn chiếm 0,55% trong tổng 

dƣ nợ, nợ xấu chiếm 0,11% trong tổng dƣ nợ, nợ quá hạn tăng 0,39%, nợ xấu 

tăng 0,09% so với năm 2013.  

 Tốc độ tăng nhƣ thế cho thấy chất lƣợng tín dụng của NH đã giảm sút, tuy 

nhiên cũng phải xét đến những rủi ro do bối cảnh khó khăn chung của kinh tế 

trong giai đoạn này. Sang năm 2015, NH cần tăng cƣờng các biện pháp kiểm tra, 
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kiểm soát nội bộ, nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng góp phần nâng cao hiệu 

quả kinh doanh của chi nhánh 

2.3.  Thực trạng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo&PTNT huyện 

Vân Đồn. 

2.3.1. Quan hệ với khách hàng 

 Khách hàng của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn chiếm 80% là hộ sản xuất, 

chủ yếu là hộ nông dân. Trong những năm qua, thông qua nguồn vốn của mình 

NHNo&PTNT huyện Vân Đồn đã đáp ứng kịp thời đầy đủ nguồn vốn cho hộ 

sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo điều kiện cho hàng nghìn nông dân có công 

ăn việc làm, có thu nhập ổn định và ngày càng phát triển, đảm bảo cho cuộc 

sống gia đình, nhiều hộ đã vƣơn lên làm giàu, xoá đƣợc hộ đói, giảm đƣợc hộ 

nghèo, góp phần xây dựng quê hƣơng ngày càng giàu đẹp. 

Bảng 5: Quan hệ khách hàng của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn từ 

năm 2012 - 2014 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

1. Tổng số hộ trên địa bàn 36.305 36.550 36.624 

2. Số hộ có quan hệ vay vốn NH 13.939 15.550 17.154 

3. Tỷ trọng (%) 38,39 42,23 46,84 

4. Số lƣợt hộ vay trong năm 13.050 14.182 15.050 

5. Doanh số tín dụng BQ/ 1 hộ      

(triệu đồng) 
7,1 8,4 9,13 

(Nguồn: Số liệu tích lũy của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

 năm 2012, 2013, 2014) 

       Những năm gần đây Ngân hàng đã quan tâm tới vấn đề tạo cơ sở nâng cao 

hiệu quả tín dụng hộ sản xuất, nâng cao số tiền vay trung bình mỗi lƣợt vay theo 

từng đối tƣợng vay vốn của hộ sản xuất và nâng tổng số hộ vay còn dƣ nợ Ngân 

hàng ngày càng tăng.  

 Cụ thể: Tổng số hộ có quan hệ tín dụng với Ngân hàng từ 13.939 hộ năm 

2012 lên 15.550 hộ vào năm 2013 và lên 17.154 hộ vào năm 2014. Là do Ngân 

hàng đã xây dựng chính sách khách hàng hợp lý, tập trung vào nhóm khách hàng 

mục tiêu, giữ vững khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, tri ân khách hàng 

vào những ngày sự kiện. 
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Biều đồ 1: Số hộ có quan hệ vay vốn với NHNo&PTNT 

huyện Vân Đồn từ năm 2012 - 2014 

 Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền và các chính sách hỗ trợ lãi suất, cho 

vay của Nhà nƣớc, chính quyền địa phƣơng cũng nhƣ NHNo&PTNT Việt Nam 

đã đƣợc NHNo&PTNT huyện Vân Đồn triển khai một cách có hiệu quả, thu hút 

đƣợc sự chú ý, quan tâm của ngƣời dân từ đó số hộ có quan hệ tín dụng với 

Ngân hàng đƣợc nâng cao. NHNo&PTNT huyện Vân Đồn đã nâng mức tín 

dụng bình quân từ 7,1 triệu/hộ năm 2012 lên 8,4 triệu/hộ năm 2013 và lên 9,13 

triệu/hộ năm 2014.  

  Từ những phân tích trên, ta dễ dàng nhận thấy Ngân hàng đã thực hiện tốt 

công tác khách hàng, tuy nhiên số lƣợng khách hàng chủ yếu tập trung ở Thị 

trấn Cái Rồng, các xã nhƣ Đông Xá, Hạ Long, Quan Lan,..., các xã đảo khác số 

lƣợng khách hàng chƣa nhiều, ngân hàng chƣa khai thác triệt để đƣợc lƣợng 

khách hàng tiềm năng này.  

 Vì vậy, ngân hàng cần tổ chức việc điều tra khảo sát nhu cầu vay vốn đến 

hộ sản xuất, nắm bắt đƣợc nhu cầu vay vốn của khách hàng và những khó khăn 

vƣớng mắc giữa NH và khách hàng để từ đó có biện pháp triển khai giải quyết 

bƣớc đầu có hiệu quả tốt. 
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2.3.2. Tình hình tín dụng, thu nợ, dư nợ hộ sản xuất của NHNo&PTNT huyện 

Vân Đồn.  

       Doanh số tín dụng, thu nợ, dƣ nợ đối với một NH có ý nghĩa rất quan trọng 

phản ánh hiệu quả tín dụng, tầm vóc của NH, bảo đảm hoạt động kinh doanh an 

toàn, có lãi.  

 Do xác định đƣợc rõ khách hàng truyền thống là các hộ nông dân, 

NHNo&PTNT huyện Vân Đồn luôn phấn đấu tăng doanh số tín dụng, tăng dƣ 

nợ cho hộ sản xuất. Kết quả tín dụng, thu nợ, dƣ nợ hộ sản xuất của 

NHNo&PTNT Vân Đồn đƣợc  thể hiện rõ ở bảng dƣới đây:  

Bảng 6: Tình hình tín dụng, thu nợ, dƣ nợ hộ sản xuất của NHNo&PTNT 

huyện Vân Đồn từ năm 2012 - 2014 

                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
 

2012 

 

2013 

 

2014 

So sánh 2012-

2013 

So sánh 2013-

2014 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Doanh số tín dụng hộ 228.177 239.632 258.150 41.455 18,17 18.518 6,87 

Doanh số thu nợ hộ 197.229 224.693 253.621 27.465 13,93 28.919 12,87 

Dƣ nợ hộ sản xuất 171.589 202.224 222.164 30.635 17,85 19.940 9,86 

(Nguồn : Cân đối tài khoản tổng hợp của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

 năm 2012, 2013, 2014) 

Qua bảng tổng hợp trên cho thấy trong 3 năm 2012, 2013, 2014:  Doanh 

số tín dụng năm 2013 so với năm 2012 tăng 41.455 triệu đồng, tỷ lệ  tăng là 

18,17%. Doanh số tín dụng năm 2014 so với năm 2013 tăng 18.518 triệu đồng, 

tỷ lệ  tăng là 6,87%.  

Nguyên nhân dẫn đến sự tăng trƣởng đều qua các năm 2012, 2013, 2014 

là do các chính sách tín dụng đã đƣợc ngân hàng triển khai và áp dụng hợp lý 

mang lại hiệu quả, số hộ có quan hệ vay vốn với ngân hàng không ngừng đƣợc 

mở rộng qua các năm. 

Các cán bộ tín dụng của ngân hàng trong các năm qua đã làm việc một 

cách tích cực, khiến cho doanh số thu nợ năm 2013 so với năm 2012 tăng 
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27.465 triệu đồng, tỷ lệ  tăng là 13,93%. Doanh số thu nợ năm 2014 so với năm 

2013 tăng 28.919 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 12,87%.  

Dƣ nợ hộ sản xuất năm 2013 so với năm 2012 tăng 30.635 triệu đồng, tỷ 

lệ  tăng 17,85%. Dƣ nợ hộ sản xuất năm 2014 so với năm 2013 tăng 19.940 triệu 

đồng, tỷ lệ tăng là 9,86%. Công tác thẩm định đự án đạt hiệu quả cao, các dự án 

sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế, công tác thu nợ của Ngân hàng 

đƣợc tiến hành thuận lợi.  

Tuy nhiên, do các điều kiện khách quan nhƣ thiên tai, bão lũ khiến cho nợ 

xấu tăng, các hộ kinh doanh chƣa có điều kiện để trả nợ cho ngân hàng nên dƣ 

nợ hộ sản xuất tăng. 

2.3.2.1. Diễn biến doanh số tín dụng hộ sản xuất 

Bảng 7. Doanh số tín dụng hộ sản xuất của NHNo&PTNT  

huyện Vân Đồn năm 2012 – 2014 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

Số tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Doanh số 

tín dụng  
262.122 100 307.378 100 327.369 100 45.256 17,27 19.991 6,50 

Hộ sản 

xuất 
228.177 87,05 269.632 87,72 288.150 88,02 41.455 18,17 18.518 6,87 

            (Nguồn : Cân đối tài khoản tổng hợp của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

 năm 2012, 2013, 2014) 

 Nhìn vào bảng trên ta dễ dàng nhận thấy doanh số tín dụng hộ sản xuất luôn 

chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 87% từ năm 2012 -2014) trong tổng doanh số tín 

dụng của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn, luôn không ngừng tăng trƣởng đều 

qua các năm.  

 Đặc thù của huyện Vân Đồn là huyện nông nghiệp, trên 80% số hộ ở vùng 

nông nghiệp và nông thôn. Số lƣợng doanh nghiệp ít và các doanh nghiệp vay 

vốn số lƣợng vốn không lớn.  

 Vì thế, đối tƣợng tín dụng của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn chủ yếu là 

tín dụng hộ sản xuất. Từ năm 2012 Ngân hàng tiếp tục thực hiện Nghị định 

41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 
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nghiệp, nông thôn.  

 Mở rộng cho vay các đối tƣợng vay vốn theo quyết định số 2009/QĐ-

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ lãi suất đầu tƣ phát triển sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 

2015. Chính vì thế đã khiến cho doanh số tín dụng của Ngân hàng tăng trƣởng 

đều qua các năm. Cụ thể: 

Biểu đồ 2 : Doanh số tín dụng hộ sản xuất của NHNo& PTNT 

huyện Vân Đồn từ năm 2012 - 2014 

Triệu đồng 

Theo thời gian 

Bảng 8. Doanh số tín dụng hộ sản xuất của NHNo&PTNT 

 huyện Vân Đồn theo thời gian từ năm 2012 – 2014 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

Số tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Hộ sản xuất 228.177 100 269.632 100 288.150 100 41.455 18,17 18.518 6,87 

Ngắn hạn 103.296 45,27 121.146 44,93 132.866 46,11 17.850 17,28 11.721 9,67 

Trung – dài 

hạn 
124.881 54,73 148.486 55,07 155.284 53,89 23.605 18,90 6.798 4,58 

            (Nguồn : Cân đối tài khoản tổng hợp của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

 năm 2012, 2013, 2014) 

Nhìn vào bảng số liệu trên, doanh số cho vay trung – dài hạn luôn chiếm 

tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay của Ngân hàng, bởi vì thực tế tại huyện 

Vân Đồn nhu cầu xin vay vốn của ngƣời dân là để mua giống nuôi trồng thuỷ 
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hản sản, mua cây giống trồng rừng, mua máy móc phục vụ cho sản xuất,...cao và 

đều là các dự án sản xuất kinh doanh dài hạn, thời gian thu hồi vốn đầu tƣ đều 

trên 1 năm.  

Năm 2012 đạt 124.881 triệu đồng (chiếm 54,73%) doanh số tín dụng của 

hộ sản xuất; năm 2013 đạt 148.486 triệu động (chiếm 55,07%) doanh số tín 

dụng của hộ sản xuất tăng 23.605 triệu đồng so với năm 2012; năm 2014 đạt 

155.284 triệu đồng (chiếm 53,89%) doanh số tín dụng của hộ sản xuất, so với 

năm 2013 tăng hơn 6.798 triệu đồng.  

Giai đoạn này (2012 -2014) ngân hàng đang tích cực triển khai các 

chƣơng trình hỗ trợ lãi suất tới bà con nông dân theo chủ trƣơng của Nhà nƣớc 

cũng nhƣ địa phƣơng nên thu hút đƣợc lƣợng khách hàng đông đảo là các hộ sản 

xuất. 

 

 

            Doanh số tín dụng ngắn hạn                 Doanh số tín dụng trung – dài hạn 

 

Biểu đồ 3 : Doanh số tín dụng hộ sản xuất theo thời gian của NHNo& PTNT  

huyện Vân Đồn từ năm 2012 - 2014 

 

Bên cạnh đó, vay ngắn hạn chiếm một tỷ lệ không hề nhỏ trong cơ cấu 

doanh số cho vay hộ sản xuất. Cụ thể, năm 2013 tăng 17.850 triệu đồng so với 

năm 1012, tốc độ tăng nhanh (17,28%); năm 2014 tăng 11.721 triệu đồng so với 

năm 2013 (tốc độ tăng 9,67%). Thực tế tại huyện Vân Đồn, nhu cầu vay vốn 

ngắn hạn chủ yếu là để bổ sung nguồn vốn tạm thời thiếu hụt, mục đích xin vay 

để mua con giống, cây giống,... 

Từ thực tiễn sản xuất nông – lâm – ngƣ – diêm nghiệp ở huyện Vân Đồn 
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cho thấy, tín dụng trung – dài hạn đã đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn bị thiếu hụt của 

bà con nông dân tại địa bàn huyện.  

Tỷ trọng cho vay trung – dài hạn cao đồng nghĩa với dƣ nợ tín dụng ổn 

định hơn, chi phí cho việc thiết lập hồ sơ cho vay giảm đi, giảm tải cho cán bộ 

tín dụng, tuy nhiên Ngân hàng cần phải có các biện pháp ngăn ngừa và hạn chế 

rủi ro (vì rủi ro tín dụng trung – dài hạn cao hơn tín dụng ngắn hạn) để việc cho 

vay hộ sản xuất đạt đƣợc kết quả cao và không ngừng phát triển.  

Theo thành phần kinh tế 

Bảng 9: Doanh số tín dụng của hộ sản xuất  theo thành phần kinh tế tại 

NHNo&PTNT huyện Vân Đồn từ năm 2012 – 2014 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

 

Số tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Doanh số 

tín dụng 
228.177 100 269.632 100 288.150 100 41.455 18,17 18.518 6,87 

1.Trồng 

trọt 
38.995 17,09 48.954 18,17 48.294 16,76 9.959 25,54 -660 -1,35 

2. Chăn 

nuôi 
45.818 20,08 53.642 19,89 61.981 21,51 7.824 17,08 8.339 15,55 

3.Lâm 

nghiệp 
16.178 7,09 19.440 7,21 19.947 6,92 3.262 20,16 507 2,61 

4.Thủy hải 

sản 
97.135 42,57 112.598 41,76 121.653 42,22 15.463 15,92 9.055 8,04 

5.Ngành 

khác 
30.051 13,17 34.998 12,98 36.275 12,59 4.947 16,46 1.277 3,65 

(Nguồn : Cân đối tài khoản tổng hợp của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

 năm 2012, 2013, 2014) 

Thuỷ - hải sản 

Doanh số tín dụng thuỷ hải sản chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu và 

tăng đều qua các năm. Năm 2012 đạt 97.135 triệu đồng (chiếm 42,57% tổng cơ 

cấu doanh số tín dụng hộ sản xuất); năm 2013 đạt 112.598 triệu đồng (chiếm 

41,76% tổng cơ cấu doanh số tín dụng hộ sản xuất), tăng 15.462 triệu đồng so 

với năm 2012; năm 2014 doanh số tín dụng thuỷ hải sản tiếp tục tăng, đạt 

121.653 triệu đồng (chiếm 42,22% tổng cơ cấu doanh số tín dụng hộ sản xuất), 
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tăng 9.055 triệu đồng so với năm 2013.  

Biểu đồ 4: Doanh số tín dụng hộ sản xuất theo thành phần kinh tế của 

NHNo&PTNT huyện Vân Đồn từ năm 2012 - 2014 

 

 

Doanh số tín dụng thuỷ hải sản chiếm tỷ trọng cao và không ngừng mở 

rộng là do nền kinh tế huyện Vân Đồn chủ yếu là kinh tế biển  (nuôi trồng và 

đánh bắt hải sản).  

Vùng biển của huyện có nhiều chủng loại hải sản quý nhƣ tôm he, cá 

mực, sá sùng, cua, ghẹ, bào ngƣ, cá song,... thuận lợi cho việc nuôi trồng hải 

sản, mặt khác, nghề khai thác hải sản có từ lâu đời (đánh bắt xa bờ, nuôi cá lồng 

bè,...). 

 Chính vì thế, mục đích vay vốn chủ yếu của các hộ sản xuất là vay vốn 

để phục vụ cho lĩnh vực thuỷ hải sản - lợi thế cũng nhƣ là thế mạnh của vùng. 

Lâm nghiệp 

Bên cạnh đó, doanh số tín dụng Lâm nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ nhất 

trong tổng cơ cấu. Năm 2012 đạt 16.178 triệu đồng chiếm 7,09%, năm 2012 là 

19.440 triệu đồng tƣơng đƣơng 7,21%; năm 2014 đạt 19.947 triệu đồng tƣơng 

đƣơng 6,92%. 

 Các hộ vay vốn để xin trồng rừng, ƣơm giống cây lâm nghiệp, khai thác 

gỗ,...tập trung chủ yếu ở các xã miền núi, trình độ dân trí thấp, nên chƣa mạnh 
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dạn vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Trồng trọt 

Ngành trồng trọt bao gồm các loại nhƣ: trồng lúa, trồng rau, trồng hoa, 

cây cảnh, cây ăn quả,...Tuy đất đai ở địa bàn huyện rất màu mỡ thuận lợi cho 

việc trồng các loại cây ăn quả, cây lâu năm, nhƣng số lƣợng vay vốn để trồng 

trọt chƣa cao.  

Năm 2012, doanh số tín dụng trồng trọt đạt 38.995 triệu đồng, tƣơng 

đƣơng 17,09%; năm 2013 đạt 48.954 triệu đồng tƣơng đƣơng 18,17%. Tranh thủ 

đƣợc các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, địa phƣơng nên ngƣời 

dân đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng trọt, doanh số tín dụng tăng cao.  

Tuy nhiên, đến năm 2014, do nhu cầu từ đời sống của ngƣời dân trong 

huyện, cơ cấu dần chuyển dịch về thuỷ hải sản, chăn nuôi nên doanh số tín dụng 

trồng trọt giảm nhẹ. Năm 2014 đạt 48.294 triệu đồng (tƣơng đƣơng 16,76%), 

giảm 660 triệu đồng, tốc độ giảm 1,35%. 

Chăn nuôi 

Trong năm 2012 doanh số tín dụng chăn nuôi đạt 45.818 triệu đồng 

(tƣơng đƣơng 20,08%) tổng doanh số tín dụng; năm 2013 đạt 53.642 triệu động 

(tƣơng đƣơng 19,89%), tăng 7.824 triệu đồng so với năm 2012, tốc độ tăng là 

17,08%; năm 2014 đạt 61.981 triệu đồng (tƣơng đƣơng 21,51%), tăng 8.339 

triệu đồng so với năm 2013, tốc độ tăng nhanh 15,55%.  

Nguyên nhân tăng là do tổng sản lƣợng ngành chăn nuôi tăng qua các 

năm, trong đó số lƣợng gia súc, gia cầm cao, bò, dê là loài gia súc dễ nuôi, giá 

bán giảm không đáng kể, chỉ đầu tƣ về con giống, không phải tốn nhiều chi phí 

cho thức ăn và cho hiệu quả kinh tế cao. 

Ngành khác 

Các ngành khác bao gồm làm các sản phẩm thủ công nghiệp, đồ lƣu niệm, 

nghề truyền thống,...cũng đƣợc địa phƣơng thúc đẩy mạnh, khuyến khích ngƣời 

dân mở rộng và phát triển nên doanh số tín dụng của các ngành nghề này cũng 

ổn định và có xu hƣớng tăng qua các năm. Năm 2012 đạt 30.051 triệu đồng; 

năm 2013 đạt 34.998 triệu đồng; năm 2014 đạt 36.275 triệu đồng. 

2.3.2.2. Diễn biến doanh số thu nợ hộ sản xuất 

 Doanh số thu nợ là số tiền mà Ngân hàng thu đƣợc từ doanh số cho vay 

trong năm và nợ chƣa đến hạn thanh toán của các năm trƣớc chuyển sang và tất 
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cả các khoản nói trên đều là nợ trong hạn. Cùng với doanh số cho vay thì doanh 

số thu nợ là một vấn đề mà Ngân hàng đặc biệt quan tâm. Dựa vào doanh số thu 

nợ mà ta có thể biết đƣợc tình hình quản lý vốn, hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ, 

tính chính xác khi thẩm định, đánh giá khách hàng để cho vay vốn của cán bộ tín 

dụng Ngân hàng. 

Bảng 10. Doanh số thu nợ tại NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

của hộ sản xuất từ năm 2012 – 2014 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

Số tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Doanh số 

thu nợ  
226.569 100 256.148 100 288.130 100 29.579 13,06 31.982 12,49 

Hộ sản xuất 197.299 87,05 224.693 87,72 253.621 88,02 27.394 13,88 28.928 12,87 

(Nguồn : Cân đối tài khoản tổng hợp của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

 năm 2012, 2013, 2014) 

Do doanh số tín dụng của hộ sản xuất chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ 

cấu doanh số tín dụng của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn nên doanh số thu nợ 

của hộ sản xuất đƣơng nhiên chiếm phần lớn doanh số thu nợ của ngân hàng 

(trên 87%). Doanh số này không ngừng đƣợc cải thiện và nâng cao qua các năm. 

Năm 2012 đạt 197.299 triệu đồng, năm 2013 đạt 224.693 triệu đồng tăng 

27.394 triệu đồng so với năm 2012; năm 2014 đạt 253.621 triệu đồng, tăng hơn 

28.928 triệu đồng so với năm 2013.  

Để đạt đƣợc những con số ấn tƣợng đó không thể không nhắc tới sự nỗ 

lực không ngừng nghỉ của cán cán bộ tín dụng của chi nhánh trong việc thực 

hiện tốt các quy trình tín dụng, các phƣơng án sản xuất kinh doanh của các hộ 

sản xuất đạt kết quả khả quan chính vì thế có điều kiện trả nợ cho ngân hàng. 

Công tác thu hồi nợ của Ngân hàng đạt hiệu quả cao tạo điều kiện đẩy 

nhanh tốc độ luân chuyển vốn lƣu thông, đảm bảo nguồn vốn hiện có, đáp ứng 

nhu cầu vay vốn của khách hàng. 
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Doanh số thu nợ theo thời gian 

Bảng 11. Doanh số thu nợ của hộ sản xuất tại  NHNo&PTNT huyện Vân 

Đồn từ năm 2012 – 2014 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

Số tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Hộ sản xuất 197.299 100 224.693 100 253.621 100 27.394 13,88 28.928 12,87 

Ngắn hạn 93.920 47,62 104.100 46,33 119.502 47,12 10.180 10,84 15.401 14,79 

Trung – dài 

hạn 
103.308 52,38 120.593 53,67 134.110 52,88 17.285 16,73 13.517 11,21 

(Nguồn : Cân đối tài khoản tổng hợp của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

 năm 2012, 2013, 2014) 

Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy qua các năm, doanh số thu nợ trung – 

dài hạn của hộ sản xuất luôn dẫn đầu. Cụ thể: Năm 2012 đạt 103.308 triệu đồng 

(chiếm 52,38% tổng cơ cấu), năm 2013 đạt 120.593 triệu đồng (chiếm 53,67% 

tổng cơ cấu) tăng 17.285 triệu đồng so với năm 2012; năm 2014 đạt 134.110 

triệu đồng (chiếm 52,88% tổng cơ cấu), tăng hơn 13.517 triệu đồng so với năm 

2013.  

Doanh số thu nợ trung – dài hạn của hộ sản xuất tăng là do doanh số tín 

dụng trung – dài hạn tăng, cùng với đó là các dự án, phƣơng án sản xuất kinh 

doanh cho vay trƣớc đó đã mang lại hiệu quả kinh tế, điều này khẳng định chất 

lƣợng các dự án, phƣơng án cho vay của ngân hàng là tốt, công tác thẩm định 

thực hiện đúng quy trình. 

 Song với đó, doanh số thu nợ ngắn hạn chiếm một phần nhỏ hơn, năm 

2012 chiếm 47,62% tổng cơ cấu; năm 2013 chiếm 46,33% tổng cơ cấu; năm 

2014 chiếm 47,12% tổng cơ cấu. Các phƣơng án cho vay bổ sung nguồn vốn 

tạm thời thiếu hụt, cho vay mua cây giống, vật nuôi trƣớc đó đã phát huy hiệu 

quả, đội ngũ cán bộ tín dụng đã bám sát các khoản vay từ đó công tác thu nợ 

đƣợc tiến hành thuận lợi. 
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Biểu đồ 5: Doanh số thu nợ hộ sản xuất theo thời gian của NHNo& PTNT 

huyện Vân Đồn từ năm 2012 - 2014 

 

       Doanh số thu nợ ngắn hạn                  Doanh số thu nợ trung – dài hạn 

 

Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế 

Bảng 12: Doanh số thu nợ hộ sản xuất theo thành phần kinh tế tại 

NHNo&PTNT  huyện Vân Đồn từ năm 2012 – 2014 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

 

Số tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Doanh số 

thu nợ 
197.299 100 224.693 100 253.621 100 27.394 13,88 28.928 12,87 

1.Trồng 

trọt 
29.854 15,13 38.670 17,21 43.266 17,06 8.829 29,59 4.596 11,89 

2. Chăn 

nuôi 
37.058 18,78 49.500 22,03 56.911 22,44 12.500 33,78 7.411 14,97 

3.Lâm 

nghiệp 
17.494 8,87 17.931 7,98 18.311 7,33 436 2,49 380 2,12 

4.Thủy hải 

sản 
86.800 43,99 88.439 39,36 103.093 40,65 1.639 1,89 14.654 16,57 

5.Ngành 

khác 
26.093 13,23 30.153 13,42 32.031 12,63 4.060 15,56 1.877 6,23 

(Nguồn : Cân đối tài khoản tổng hợp của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

 năm 2012, 2013, 2014) 
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Thuỷ - hải sản 

Doanh số thu nợ thuỷ hải sản chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu và tăng 

đều qua các năm.  Năm 2012 đạt 86.800 triệu đồng (chiếm 43,99% tổng cơ cấu 

doanh số tín dụng hộ sản xuất); năm 2013 đạt 88.439 triệu đồng (chiếm 39,36% 

tổng cơ cấu doanh số tín dụng hộ sản xuất), tăng 1.639 triệu đồng so với năm 

2012; 

 Nguyên nhân giảm cơ cấu từ 43,99% năm 2012 xuống còn 39,36% năm 

2013 là do trong năm 2013, huyện Vân Đồn phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn, 

khiến cho hoạt động đánh bắt thuỷ sản xa bờ gặp khó khăn, nhiều hộ nuôi trồng 

thuỷ - hải sản chịu thiệt hại nặng nề, cùng với đó là dịch bệnh ở hàu khiến cho 

nhiều hộ làm ăn thua lỗ, công tác thu nợ gặp khó khăn.  

Sang năm 2014 doanh số tín dụng thuỷ hải sản tiếp tục tăng, đạt 103.093 

triệu đồng (chiếm 40,65% tổng cơ cấu doanh số tín dụng hộ sản xuất), tăng 

14.654 triệu đồng so với năm 2013.  

Ngành du lịch của huyện Vân Đồn ngày càng phát triển, cùng với đó là hệ 

thống giao thông nối liền với các vùng ngày càng đƣợc mở rộng và hoàn thiện, 

khiến cho nhu cầu về hải sản ngày càng tăng cao. Nhiều mặt hàng hải sản trở 

thành đặc sản của vùng, đƣợc nhiều ngƣời yêu thích nhƣ hàu, mực, tôm, bề bề, 

tù hài,... 

Chính vì thế khiến cho ngành thuỷ - hải sản ở huyện Vân Đồn phát triển 

mạnh mẽ, đem lại hiệu quả kinh tế cao, nguồn trả nợ ồn định, tăng trƣởng đều 

qua các năm, chính vì thế doanh số thu nợ của ngành thuỷ - hải sản chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong tổng cơ cấu doanh số thu nợ và không ngừng tăng từ năm 

2012 – 2014. 
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Biểu đồ 6 : Doanh số thu nợ hộ sản xuất theo thành phần kinh tế của 

NHNo&PTNT huyện Vân Đồn từ năm 2012 – 2014 

Lâm nghiệp  

 Cùng với đó, doanh số thu nợ ngành Lâm nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ nhất 

trong cơ câu thu nợ của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn. Từ năm 2012 – 2014, 

trên địa bàn huyện thƣờng xuyên xảy ra các vụ cháy rừng với quy mô nhỏ vào 

mùa khô, gây thiệt hại lớn đối với các hộ trồng cây khai thác gỗ, ngành Lâm 

nghiệp ở huyện chƣa thực sự phát triển do ngƣời dân chƣa có định hƣớng mở 

rộng phát triển ngành nghề, trình độ dân trí thấp nên hiệu quả sản xuất kinh 

doanh chƣa cao, đó đều là các nguyên nhân dẫn đến tình trạng doanh số thu nợ 

ngành Lâm nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong tổng cơ cấu, cơ cấu thu hẹp dần. 

  Năm 2012, doanh số thu nợ ngành lâm nghiệp đạt 17,494 triệu đồng 

(tƣơng đƣơng 8,87%) tổng cơ cấu; Năm 2013 đạt 17.931 triệu đồng (tƣơng 

đƣơng 7,98%) tổng cơ cấu, tăng 436 triệu đồng so với năm 2012, tốc độ tăng 

nhẹ (2,49%); Năm 2014 doanh số thu nợ đạt  18.311 triệu đồng (tƣơng đƣơng 

7,33%), tăng hơn so với năm 2013 380 triệu, tốc độ tăng chậm 2,12%. 

Trồng trọt 

 Ngành trồng trọt có xu hƣớng tăng qua các năm, tuy nhiên tỷ trọng trong 

cơ cấu doanh số thu nợ tăng nhƣng  không ổn định. Năm 2012 đạt 29.854 triệu 

đồng (tƣơng đƣơng 15,13%) trong tổng cơ cấu doanh số thu nợ; năm 2013 đạt 
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38.670 triệu đồng (tƣơng đƣơng 17,21%), tăng 8.829 triệu đồng so với năm 

2012, tốc độ tăng nhanh 29,59%; năm 2014 đạt 43.266 triệu đồng (tƣơng đƣơng 

17,06%), tăng 4.596 triệu đồng so với năm 2013, tốc độ tăng 11,89%. 

 Nguyên nhân có sự tăng trƣởng mạnh trong doanh số thu nợ của ngành 

trồng trọt từ năm 2012 – 2013 là do các phƣơng án vay vốn trồng cây ăn qua lâu 

năm trƣớc đó, đến thời điểm này đƣợc thu hoạch, các hộ sản xuất có điều kiện 

trả nợ cho ngân hàng. Năm 2014, tuy cơ cấu có thu hẹp, nhƣng không đáng kể, 

số tiền thu nợ vẫn tăng so với các năm trƣớc đó, doanh số tín dụng năm 2014 

tăng so với các năm trƣớc. 

Chăn nuôi 

 Chăn nuôi là ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong tổng cơ cấu doanh số 

thu nợ của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vân Đồn. Doanh số thu nợ ngành 

chăn nuôi ngày càng tăng qua các năm và không ngừng đƣợc mở rộng. Năm 

2012 đạt 37.000 triệu đồng (tƣơng đƣơng 18,67%) trong tổng cơ cấu doanh số 

thu nợ; năm 2013 đạt 49.500 triệu đồng (tƣơng đƣơng 22,03%), tăng 12.500 

triệu đồng so với năm 2013, tốc độ tăng khá cao 33,78%; Năm 2014 đạt 56.911 

triệu đồng (tƣơng đƣơng 22,44%), tăng 7.411 triệu đồng so với năm 2013, tốc 

độ tăng nhanh 14,97%. 

 Trong thời gian từ năm 2012 – 2014, ngành chăn nuôi đƣợc khuyến khích 

phát triển, mở rộng, đặc biệt là ở các xã miền núi, hải đảo. Áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, nuôi các giống lợn, gà đem lại hiệu quả kinh tế 

cao, cuộc sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện, thu nhập tăng, có điều 

kiện trả nợ cho ngân hàng. 

Ngành khác 

 Bên cạnh việc chú trọng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, chính 

quyền địa phƣơng cũng không ngừng có các chƣơng trình, chính sách hỗ trợ 

ngƣời dân phát triển các ngành nghề truyền thống của huyện chế biến thuỷ - hải 

sản làm nƣớc mắm, đồ khô,..., ngày càng có các sản phẩm cải tiến hơn về chất 

lƣợng và mẫu mã. Đời sống của ngƣời dân huyện đảo ngày càng đƣợc cải thiện. 

 Năm 2012, cơ cấu thu nợ ngành khác đạt 26.093 triệu đồng (tƣơng đƣơng 

13,23%) trong tổng cơ cấu; năm 2013 đạt 30.154 triệu đồng (tƣơng đƣơng 

13,42%), tăng 4.060 triệu đồng, tốc độ tăng nhanh (15,56%) so với năm 2012; 

Năm 2014 đạt 32.031 triệu đồng (tƣơng đƣơng 12,63%), tăng 1.877 triệu đồng 
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so với năm 2013, tốc độ tăng 6,23%. 

2.3.2.3. Cơ cấu dƣ nợ hộ sản xuất 

 Nếu doanh số tín dụng phản ánh kết quả hoạt động tín dụng thì dƣ nợ phản 

ánh thực trạng hoạt động tín dụng. Dƣ nợ cho vay tại ngân hàng phản ánh mức 

đầu tƣ vốn và liên quan trực tiếp đến việc tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Dƣ nợ 

là kết quả có đƣợc từ diễn biến tình hình cho vay và thu nợ, nó thể hiện số vốn 

mà ngân hàng đã cho vay nhƣng chƣa thu hồi tại thời điểm báo cáo. 

 Dƣ nợ là vấn đề rất đƣợc ngân hàng quan tâm trong hoạt động kinh doanh 

của mình bên cạnh doanh số cho vay để có thể đánh giá đúng năng lực khách 

hàng. Muốn vậy, Ngân hàng phải chọn cho mình những khách hàng quen thuộc 

đảm bảo về mặt tài chính có dƣ nợ lớn nhƣng có uy tín đối với Ngân hàng. 

Bảng 13: Cơ cấu dƣ nợ hộ sản xuất của NHNo& PTNT huyện Vân Đồn 

năm 2012 - 2014 

                                                                                      Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

Số tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng dƣ 

nợ 
191.197 100 236.848 100 262.233 100 45.651 23,88 25.385 10,72 

Dƣ nợ hộ 

sản xuất 
171.589 89,74 202.224 85,38 222.164 84,72 30.635 17,85 19.940 9,86 

(Nguồn : Cân đối tài khoản tổng hợp của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

 năm 2012, 2013, 2014) 

 Qua bảng số liệu trên, dƣ nợ hộ sản xuất chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng 

dƣ nợ của Ngân hàng, từ đó càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của đối tƣợng 

khách hàng hộ sản xuất trong hoạt động kinh doanh tín dụng của NHNo&PTNT 

huyện Vân Đồn. 

 Cụ thể năm 2012 đạt 171.589 triệu đồng, chiếm 89,74% trong tổng cơ cấu; 

năm 2013 là 202.224 triệu đồng (tƣơng đƣơng 85,38%), tăng so với năm 2012 

30.635 triệu đồng, tốc độ tăng nhanh (17,85%);  năm 2014 dƣ nợ đối với hộ sản 

xuất là 222.164 triệu đồng (tƣơng đƣơng 84,72% ) tổng dƣ nợ, tăng  19.040 triệu 

đồng, tốc độ tăng 9,86% so với năm 2013. 

 Nhu cầu về vay vốn của hộ sản xuất ngày càng tăng lên rõ rệt, do hoạt động 
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kinh tế chính của huyện là hoạt động khai thác và nuồi trồng thuỷ hải sản, tuy 

nhiên, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, có ít tàu thuyền đánh bắt cá có khả năng 

đánh bắt ở khơi xa chủ yếu vẫn là tàu thuyền do các hộ dân cƣ tự khai thác, vì 

vậy dƣ nợ đối với thành phần hộ gia đình chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dƣ 

nợ. 

 Ngân hàng cần chú trọng và quan tâm phát triển tín dụng hơn nữa đối với 

đối tƣợng khách hàng này, củng cố khách hàng truyền thống, mở rộng nhóm 

khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.  

Cơ cấu dƣ nợ theo thời gian 

Bảng 14: Cơ cấu dƣ nợ hộ sản xuất theo thời gian của NHNo& PTNT 

huyện Vân Đồn năm 2012 - 2014 

                                                                                      Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

Số tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

I.Dƣ nợ 

hộ sản 

xuất 

171.589 100 202.224 100 222.164 100 30.635 17,85 19.940 9,86 

1. Dƣ nợ 

ngắn hạn 
69.185 40,32 90.394 44,70 99.863 44,95 21.209 30,66 19.940 10,47 

2.Dƣ nợ 

trung- dài 

hạn 

102.404 59,68 111.830 55,30 122.301 55,05 9.426 9,20 10.471 9,36 

(Nguồn : Cân đối tài khoản tổng hợp của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

 năm 2012, 2013, 2014) 

      Qua nghiên cứu số liệu trên cho thấy tốc độ tăng trƣởng chung của kinh tế 

hộ qua các năm đều tăng nhanh kể cả ngắn hạn và trung dài hạn. Trong 3 năm 

2012, 2013, 2014 tỷ trọng tín dụng trung - dài hạn trong tổng dƣ nợ kinh tế hộ 

đều trên 55%, hoàn toàn phù hợp với định hƣớng phát triển chung của ngành. Tỷ 

trọng tín dụng trung hạn cao đồng nghĩa với dƣ nợ có tính ổn định hơn, chi phí 

cho việc thiết lập hồ sơ tín dụng giảm đi, giảm tải cho cán bộ tín dụng. 
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                Dƣ nợ ngắn hạn                      Dƣ nợ trung – dài hạn 

Biểu đồ 7 : Cơ cấu dƣ nợ hộ sản xuất theo thời gian của NHNo& PTNT  

huyện Vân Đồn từ năm 2012 - 2014 

 Bên cạnh đó tăng trƣởng dƣ nợ ngắn hạn tăng dần qua các năm. Năm 2013 

tăng so với năm 2012 là 21.209 triệu đồng (tăng 30,66%). Năm 2014 tăng 9.496 

triệu đồng so với năm 2013 (tăng 10,47%). Dƣ nợ kinh tế hộ cũng có chiều 

hƣớng tăng tƣơng đối nhanh. Điều này chứng tỏ NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

đã đặc biệt quan tâm đến công tác tín dụng và không ngừng nâng cao hiệu quả 

tín dụng đảm bảo đồng vốn sử dụng đúng mục đích, có tác dụng hỗ trợ các thành 

phần kinh tế, các hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả. 

Cơ cấu dƣ nợ theo ngành nghề.  

        Cơ cấu kinh tế của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn từng bƣớc chuyển dịch 

theo hƣớng tích cực phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế của địa phƣơng. 
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Bảng 15: Cơ cấu dƣ nợ hộ sản xuất theo ngành nghề của NHNo&PTNT 

huyện Vân Đồn năm 2012 - 2014 

                                                                            Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2012-2013 2013-2014 

 

Số tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

 

Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Dƣ nợ kinh 

tế hộ 
171.589 100 202.224 100 222.164 100 30.635 17,85 19.940 9,86 

1.Trồng trọt 22.238 12,96 29.626 14,65 32.236 14,51 7.388 33,22 2.610 8,81 

2. Chăn nuôi 27.180 15,84 36.198 17,90 41.011 18,46 9.018 33,18 4.813 13,30 

3. Lâm 

nghiệp 
15.597 9,09 16.501 8,16 17.351 7,81 904 5,80 850 5,15 

4.Thủy hải 

sản 
92.825 54,68 107.118 52,97 117.258 52,78 23.293 14,17 10.140 9,47 

5. Ngành 

khác 
12.749 7,43 12.781 6,32 14.307 6,44 31 0,25 1.527 11,95 

(Nguồn : Cân đối tài khoản tổng hợp của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

 năm 2012, 2013, 2014) 

Thuỷ - hải sản 

  Vân Đồn là một huyện miền núi hải đảo, nguồn thu nhập chủ yếu là sản 

xuất nông, lâm, ngƣ, diêm nghiệp. Đặc biệt ngành đánh bắt thủy hải sản phát 

triển khá mạnh, tiêu biểu là nuôi trồng tù hài, hầu biển, nuôi cá lồng bè. Đến nay 

đã có hơn 2000 hộ gia đình và tập thể nuôi trồng. Trong 3 năm 2012, 2013, 2014 

ngành thủy hải sản đều chiếm trên 52% tỷ trọng trong dƣ nợ hộ sản xuất. Năm 

2013 tăng 13.293 triệu đồng so với năm 2012, tỷ lệ tăng 14,17%. Năm 2014 

tăng 10.140 triệu đồng so với năm 2013, tỷ lệ tăng 9,47%. 
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Sơ đồ 8: Cơ cấu dƣ nợ hộ sản xuất theo ngành nghề của 

NHNo&PTNT huyện Vân Đồn năm 2012 - 2014 

Lâm nghiệp 

 Cơ cấu dƣ nợ hộ sản xuất ngành lâm nghiệp thu hẹp dần qua các năm từ 

2012 – 2014. Năm 2012, dƣ nợ hộ sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 15.597 triệu 

đồng (tƣơng đƣơng 9,09%) tổng cơ cấu; năm 2013 đạt 16.501 triệu đồng (tƣơng 

đƣơng 8,16%) tổng cơ cấu; năm 2014 đạt 17.315 triệu đồng (tƣơng đƣơng 

7,81%) tổng cơ cấu. Nguyên nhân có sự dịch chuyển dần cơ cấu dƣ nợ hộ sản 

xuất ngành lâm nghiệp sang các ngành khác là vì nhiều phƣơng án trồng rừng 

lấy gỗ chƣa thực sự hiệu quả, lợi ích kinh tế đem lại chƣa cao, vì thế khả năng 

thu lại vốn thấp, gây khó khăn cho công tác thu nợ của ngân hàng. 

Trồng trọt 

Ngành trồng trọt, của huyện trong 3 năm qua cũng đạt đƣợc những kết quả 

khả quan. NH đã chuyển đổi cơ cấu tín dụng cây trồng bằng cách cho vay cải 

tạo vƣờn tạp thành vƣờn cây ăn quả, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. 

 Năm 2012 dƣ nợ hộ sản xuất ngành trồng trọt đạt 22.238 triệu đồng (tƣơng 

đƣơng 12,96%); năm 2013 đạt 29.626 triệu đồng (tƣơng đƣơng 14,65%) trong 

tổng cơ cấu, tăng 7.388 triệu đồng so với năm 2012; năm 2014 đạt 32.236 triệu 

đồng (tƣơng đƣơng 14,51%), tăng 2.610 triệu đồng so với năm 2013.  
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Chăn nuôi 

Ngành chăn năm 2012 đạt 27.180 triệu đồng (tƣơng đƣơng 15,84%); năm 

2013 đạt 36.198 triệu đồng (tƣơng đƣơng 17,90%), tăng 9.018 triệu đồng so với 

năm 2012; năm 2014 đạt 41.011 triệu đồng (tƣơng đƣơng 18,46%), tăng 4.813 

triệu đồng so với năm 2013. 

Ngành chăn nuôi đƣợc chú trọng, và khuyến khích phát triển, nhân rộng, 

Ngân hàng đã chuyển đổi cơ cấu tín dụng cây trồng vật nuôi bằng cách cải tạo 

ao hồ trũng thành vƣờn và ao nuôi cá, lập các trang trại chăn nuôi quy mô vừa, 

đem lại hiệu quả kinh tế.  

Ngành khác 

Ba năm qua, huyện Vân Đồn đã chuyển dịch cơ cấu theo hƣớng thƣơng 

mại, dịch vụ, du lịch phù hợp với tiềm năng của huyện đảo. Vì thế, các ngành 

khác (bao gồm: thƣơng mại, du lịch, dich vụ) cũng có bƣớc phát triển tích cực. 

Tăng 31 triệu đồng từ năm 2012 đến năm 2013 (tốc độ tăng 0,25%); từ năm 

2013 đến năm 2014 tăng 1527 triệu đồng (tốc độ tăng 11,95%). 

2.3.3. Tình hình hiệu quả tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Vân 

Đồn. 

2.3.3.1. Thực trạng nợ quá hạn 

Mỗi khoản tín dụng cấp cho khách hàng luôn đòi hỏi phải đƣợc thu hồi 

đúng hạn. Đây là cơ sở đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Tuy 

nhiên thực tế cho thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc khách hàng không 

trả nợ đúng hạn để lại các khoản nợ tồn đọng trong Ngân hàng. Vì vậy, hạn chế 

đến mức thấp nhất các khoản nợ quá hạn luôn là một mối quan tâm hàng đầu 

của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn 

Nợ quá hạn thể hiện mối quan hệ tín dụng không hoàn hảo, gây đổ vỡ về 

uy tín, lòng tin của ngân hàng đối với khách hàng. Nợ quá hạn còn biểu hiện về 

rủi ro tín dụng, đe doạ khả năng thu hồi vốn (gốc, lãi) của ngân hàng, nó là một 

quan hệ tín dụng không lành mạnh. 

Nợ quá hạn của HSX của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn đƣợc thể hiện rõ 

nét ở bảng sau:  
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Bảng 16: Tình hình nợ quá hạn HSX của NHNo&PTNT chi nhánh 

huyện Vân Đồn năm 2012 - 2014 

                                                                                  ( Đơn vị: Triệu đồng) 
                    Năm 

Chỉ tiêu       
2012 2013 2014 

Tổng số dƣ nợ HSX 171.589 202.224 222.164 

Dƣ nợ quá hạn HSX 395 485 511 

Nợ quá hạn/ Tổng dƣ nợ HSX (%) 0,23 0,24 0,23 

(Nguồn : Báo cáo tổng kết công tác tín dụng và hoạt động kinh doanh của 

NHNo&PTNT huyện Vân Đồn các năm 2012, 2013, 2014) 

  Mấy năm trở lại đây, nợ quá hạn đối với tín dụng HSX có chiều hƣớng 

tăng dần, Năm 2012 là 395 triệu đồng; năm 2013 tăng lên 485 triệu đồng; năm 

2014 đạt 511 triệu đồng. Nguyên nhân khiến cho nợ quá hạn đối với tín dụng hộ 

sản xuất tăng là do: Mục đích vay vốn chính là để phục vụ cho các dự án sản 

xuất – kinh doanh – nuôi trồng thuỷ hải sản, cùng với trồng trọt, chăn nuôi. Đây 

đều là những ngành nghề chịu nhiều rủi ro do yếu tố thời tiết, và các điều kiện 

khách quan khác.  

 Trong các năm qua (từ 2012 – 2014), huyện Vân Đồn phải hứng chịu 

nhiều cơn bão lớn, gây thiệt hại lớn về ngƣời và của, ảnh hƣởng rất lớn tới tình 

hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngƣời dân trên địa bàn huyện, đặc biệt 

là các ngành kinh tế mũi nhọn nhƣ thuỷ - hải sản, trồng trọt,...khiến cho nhiều hộ 

sản xuất không thể trả đƣợc nợ, dẫn tới nợ quá hạn. Bên cạnh đó, do suy thoái 

kinh tế, lạm phát tăng cao, tình hình kinh doanh gặp khó khăn cũng là một 

nguyên nhân khiến cho nợ quá hạn tăng.  

 Song tỷ lệ Nợ quá hạn/ Tổng dƣ nợ tín dụng lại có xu hƣớng giảm. Điều 

đó cho thấy đó là dấu hiệu tốt. Kết quả trên cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn đối với 

HSX của ngân hàng ở mức thấp (năm 2014 là 0,23%) , thấp so với tỷ lệ nợ quá 

hạn chung của toàn tỉnh Quảng Ninh cũng nhƣ của hệ thống NHNo Việt Nam.  
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Biểu đồ 9: Dƣ nợ quá hạn hộ sản xuất của NHNo&PTNT 

huyện Vân Đồn từ năm 2012 - 2014 

  Mặc dù hộ sản xuất vay vốn đều sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông, 

ngƣ nghiệp với quy mô nhỏ, chịu ảnh hƣởng nhiều bởi điều kiện tự nhiên và tác 

động của nền kinh tế trong điều kiện lạm phát nhƣng kết quả nổi bật trong hoạt 

động tín dụng HSX những năm qua là tỷ lệ nợ quá hạn hàng năm thấp, nhỏ hơn 

rất nhiều mức trung bình của NHNo&PTNT Quảng Ninh (<2,5%). Có đƣợc 

những kết quả trên là do NHNo&PTNT huyện Vân Đồn đã có nhiều biện pháp 

tích cực thu hồi nợ quá hạn, một phần đƣợc xử lý rủi ro. 

2.3.3.2. Vòng quay vốn tín dụng 

        Vòng quay vốn tín dụng là chỉ tiêu đo lƣờng hiệu quả vốn tín dụng của NH 

nói chung và hiệu quả tín dụng HSX nói riêng. 

  Các số liệu trong bảng sau sẽ phản ánh đƣợc tình hình luân chuyển vốn 

qua các năm, qua đó cũng cho ta thấy đƣợc kết quả trả nợ của khách hàng. 

Bảng 17: Vòng quay vốn tín dụng HSX giai đoạn 2012-2014 

                                                                                              Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu  2012  2013   2014 

1. Doanh số trả nợ 197.229 224.693 253.612 

2. Dƣ nợ đầu năm 141.472 102.404 176.718 

3. Dƣ nợ cuối năm 102.404 176.718 144.322 

4. Dƣ nợ bình quân 156.531 139.6560,9 160.519,6 

5.Vòng quay VTD (vòng)  1,62 1,61 1,58 

(Nguồn : Các Báo cáo tổng kết công tác tín dụng và hoạt động kinh doanh   

Triệu đồng 
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của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn các năm 2012, 2013, 2014) 

 Vòng quay vốn tín dụng của HSX nhìn chung cao, cao hơn vòng quay vốn 

tín dụng chung (1%). Điều này phản ánh hiệu quả tín dụng đã có sự nâng cao 

trong việc luân chuyển vốn, đáp ứng đƣợc nhu cầu vay vốn của khách hàng. 

Tuy nhiên, nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy năm 2012 số vòng quay là 

1,62 vòng, sau đó giảm xuống 1,61 vòng năm 2013 và đến năm 2014 còn 1,58 

vòng. Mặc dù con số giảm không đáng kể song NH cần lƣu ý vì nếu vòng quay 

vốn tín dụng giảm và thấp sẽ là nguyên nhân gây phát sinh nợ xấu tiềm ẩn, ảnh 

hƣởng tới chất lƣợng tín dụng. Vì vậy cần phải có những biện pháp hợp lý để 

đẩy mạnh vòng quay vốn tín dụng hơn nữa để nâng cao hiệu quả tín dụng nói 

chung và hiệu quả tín dụng hộ sản xuất nói riêng. 

2.4.  Đánh giá chung về hiệu quả tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT 

huyện Vân Đồn 

2.4.1.  Những kết quả đạt được 

Đƣợc sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phƣơng và các đoàn thể, hiệu 

quả tín dụng của Ngân hàng đang từng bƣớc đƣợc nâng cao. 

Coi trọng phƣơng châm “ Đi vay để tín dụng" tập trung nhiều biện pháp 

khác nhau nhằm tăng trƣởng nguồn, đáp ứng từng bƣớc nhu cầu vốn cho phát 

triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

       NHNo&PTNT huyện Vân Đồn trong 3 năm qua đã đa dạng hóa đối tƣợng 

tín dụng, triển khai và mở rộng công tác tín dụng tới mọi thành phần kinh tế hộ 

gia đình. Từ chỗ tín dụng hộ nuôi trồng thủy hải sản có giá trị kinh tế cao nhƣ: 

nuôi tù hài, nuôi trai lấy ngọc, nuôi cá lồng bè... đến những hộ trồng cây ăn quả, 

chăn nuôi bò, xây dựng mô hình trang trại trồng rừng... 

        Kết hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phƣơng phát huy tính cộng đồng trách 

nhiệm bằng hình thức tín dụng qua tổ nhƣ: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu 

chiến binh đã tập trung đầu mối khách hàng, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm 

khối lƣợng công việc cho cán bộ tín dụng và tỷ lệ an toàn vốn cao. 

        Kết quả nổi bật là dƣ nợ tín dụng hộ sản xuất ngày càng tăng và duy trì ở 

mức cao. Khối lƣợng vốn tín dụng khá lớn, thực hiện đầu tƣ có trọng điểm. Tỷ 

trọng dƣ nợ ngắn hạn trong tổng dƣ nợ HSX chiếm 43,3%. Đây là một tỷ lệ 

qtƣơng đối cao mà không phải chi nhánh nào cũng có thể đạt đƣợc, đặc biệt là 

NH hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với đặc trƣng sản xuất nông nghiệp 
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theo mùa vụ. Vốn đầu tƣ trung, dài hạn chiếm 55% tổng dƣ nợ tín dụng HSX đã 

đáp ứng nhu cầu vốn của các hộ sản xuất về máy móc thiết bị công tác phục vụ 

sản xuất... góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của hộ. Tỷ lệ nợ quá 

hạn thấp trong nhiều năm so với chi nhánh khác, tỷ lệ nợ quá hạn chung chỉ dƣới 

1%, tỷ lệ nợ quá hạn HSX trung bình khoảng 0,23% trong khi dƣ nợ tín dụng 

không ngừng mở rộng. 

        Số lƣợt hộ vay trong năm của NH tăng dần trong 3 năm. Điều này đồng 

nghĩa với việc NH quan tâm tới việc tạo cơ sở nâng cao hiệu quả tín dụng hộ sản 

xuất, nâng cao doanh số tín dụng bình quân mỗi lƣợt vay của hộ sản xuất và 

nâng tổng số hộ vay còn dƣ nợ NH ngày càng tăng. 

2.4.2. Những mặt còn tồn tại 

Định thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ chƣa thật sự hợp lý, chƣa căn cứ vào 

chu kỳ sản xuất kinh doanh. Việc thu nợ gốc vào cuối kỳ hạn nợ không tạo cho 

khách hàng thói quen trả nợ. Quá trình thẩm định, tái thẩm định chƣa đƣợc cán 

bộ tín dụng tuân thủ tuyệt đối theo quy định, cả cán bộ lẫn khách hàng vay vốn 

đều không biết chắc chắn về khả năng sinh lời của dự án và không lƣờng hết 

đƣợc rủi ro của dự án. 

Chi phí trên món vay còn cao, nhất là đối với món vay nhỏ. Mức lãi suất tín 

dụng định ra chƣa linh hoạt. 

Trình độ cán bộ tín dụng mặc dù đã không ngừng nâng cao song vẫn còn 

một số các bộ phận chƣa nhận thức đầy đủ về hoạt động ngân hàng trong cơ chế 

thị trƣờng, còn mang tƣ tƣởng hành chính, bao cấp, trình độ nghiệp vụ, phong 

cách giao dịch chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng nhƣ: CBTD rất ít tƣ 

vấn cho khách hàng trong khi nhu cầu tƣ vấn của họ là rất lớn do trình độ thấp, 

thiếu kinh nghiệm sản xuất. Ngoài ra, cán bộ tín dụng vẫn chịu tâm lý nặng nề 

về việc phải chịu rủi ro tín dụng, do đó không phát huy hết năng lực và khả năng 

tín dụng của mình. 

        Ngân hàng hầu nhƣ không có những sản phẩm hay chính sách để khuyến 

khích khách hàng trả nợ đúng hạn nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng. 

          Công tác xây dựng đề án kinh doanh của cán bộ từng địa bàn còn chung 

chung. Một số phòng tổ xử lý công việc chƣa đến nơi đến chốn, còn biểu hiện 

khuynh hƣớng né tránh, sợ trách nhiệm. Thủ tục xét duyệt hồ sơ xin vay chƣa 

nhanh chóng do cán bộ tín dụng tác nghiệp trên máy còn hạn chế. 
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Công tác kiểm tra - kiểm toán nội bộ đôi khi còn buông lỏng, chất lƣợng 

thấp. Việc sửa sai sau kiểm tra còn chậm và thiếu dứt điểm, xử lý thiếu kiên 

quyết đối với cán bộ vi phạm, thƣơng cán bộ một chiều, làm hạn chế hiệu lực 

của công tác kiểm tra - kiểm toán và ảnh hƣởng chất lƣợng hoạt động kinh 

doanh. 

2.4.3 Nguyên nhân của tồn tại 

2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Môi trƣờng kinh doanh chƣa ổn định: nền kinh tế Việt Nam chuyển sang 

cơ chế thị trƣờng tuy đã đƣợc gần 30 năm nhƣng do trình độ của nhiều hộ nông 

dân còn yếu kém nên không bắt kịp đƣợc những thay đổi của nền kinh tế thị 

trƣờng. Mặt khác, sự hỗ trợ của Nhà nƣớc về vốn, công nghệ, cơ sở hạ tầng 

trong nông nghiệp, nông thôn còn thấp kém, mạng lƣới cung cấp nguyên liệu 

đầu vào, thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm chƣa phát triển đã ảnh hƣởng nhiều đến 

sản xuất của các HSX vay vốn của NH. 

- Hoạt động tín dụng tại NHNo huyện Vân Đồn trong lĩnh vực nông, ngƣ 

nghiệp với khách hàng chủ yếu là HSX nông nghiệp với quy mô nhỏ, địa bàn 

huyện đảo đi lại gặp nhiều khó khăn, trình độ quản lý thấp, tiếp cận thiết bị tiên 

tiến còn bị hạn chế. Do đó ảnh hƣởng trực tiếp tới tình hình sản xuất kinh 

doanh của HSX. 

2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

Do phƣơng thức tín dụng còn nghèo nàn, chủ yếu là tín dụng theo món, 

phƣơng thức tín dụng theo hạn mức tín dụng có áp dụng song rất ít. Bên cạnh đó 

hình thức tín dụng thực tế áp dụng tại Ngân hàng cũng rất hạn chế, chủ yếu là 

hình thức bán lẻ, tín dụng trực tiếp. 

    Có sự quá tải công việc đối với cán bộ tín dụng vì bình quân mỗi CBTD 

phụ trách quá nhiều món vay, dẫn đến cán bộ tín dụng nhiều khi kiểm tra hồ sơ 

thiếu chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đối chiếu thực tế, nhƣng có lúc lại quá thận trọng 

dẫn đến mất nhiều cơ hội trong kinh doanh có lợi cho ngân hàng. Mặt khác cơ 

chế giải ngân, thu nợ trực tiếp cũng là nguyên nhân gây quá tải đối với cán bộ 

tín dụng. 

       Thông tin phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng chƣa đƣợc quan tâm 

sử dụng một cách tối ƣu. Các dữ liệu trong vi tính, thông tin từ các phƣơng tiện 

báo chí, các cuộc hội thảo khoa học trong và ngoài nƣớc chƣa đƣợc khai thác 
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triệt để phục vụ quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo cũng nhƣ của cán bộ tín 

dụng.  

       Công tác kiểm tra kiểm soát chƣa phát huy hết vai trò, chƣa thƣờng xuyên, 

chƣa sâu xát, và nghiêm túc cả về nội dung và phƣơng pháp. 

       Trình độ đội ngũ cán bộ ngân hàng nhất là cán bộ tín dụng không đồng đều, 

chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh ngân hàng.  

Cán bộ tín dụng nhiều khi sử dụng kinh nghiệm truyền thống hơn là dựa trên 

những phân tích tài chính và kỹ thuật để thẩm định dự án. 

       CBTD thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng còn sai sót, điều tra ban đầu 

chƣa sát với thực tế dẫn đến tín dụng không đúng nhu cầu, định kỳ hạn nợ tuỳ 

tiện gây khó khăn cho sản xuất hoặc trả nợ ngân hàng của khách hàng, sự hiểu 

biết về kinh tế kỹ thuật nông, lâm, ngƣ diêm nghiệp còn hạn chế.  
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  CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI 

NHNo&PTNT HUYỆN VÂN ĐỒN - QUẢNG NINH 

 

3.1. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 

 Để tiếp tục phát huy những kết quả đã thực hiện đƣợc trong nhiệm kỳ 

2010 – 1015, đồng thời khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt công cuộc đổi 

mới và hội nhập kinh tế thế giới, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất 

nƣớc trên mọi lĩnh vực. Góp phần xây dựng huyện đảo Vân Đồn ngày càng giàu 

đẹp.  

 Căn cứ định hƣớng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện đảo đến năm 2020. Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn huyện Vân Đồn xác định mục tiêu, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ của NH 

2015 – 2020 

3.1.1. Mục tiêu tổng quát 

 Giữ vững và phát huy vị thế của một NHTM Nhà Nƣớc có vai trò chủ đạo, 

chủ lực trên thị trƣờng tiền tệ ở khu vực nông thôn, thực hiện tích cực các giải 

pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nƣớc. Góp phần ngăn 

chặn suy giảm kinh tế, ngăn ngừa lạm phát, thúc đẩy tăng trƣởng bền vững. 

 Duy trì tốc độ tăng trƣởng ở mức hợp lý, đảm bảo cân đối an toàn và nâng 

cao năng lực tài chính, phát huy giá trị thƣơng hiệu trên cơ sở đẩy mạnh thực 

hiện văn hoá doanh nghiệp. 

 Đáp ứng vốn cho nhu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp nông 

thôn thƣo chủ trƣơng tam nông của Đảng và Chính phủ. Góp phần thực hiện có 

hiệu quả chƣơng trình xây dựng nông thôn mới của huyện đảo. 

 Mở rộng và nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tập trung 

đầu tƣ đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ NH theo hƣớng hiện đại đủ 

năng lực cạnh tranh và hội nhập 

3.1.2. Mục tiêu chính trong nhiệm kỳ tới 

 Huy động nguồn vốn tăng trƣởng bình quân hàng năm từ 12 -15% 
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 Dƣ nợ đầu tƣ cho vay tăng trƣởng bình quân hàng năm từ 8 – 10 % 

 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dƣ nợ: đảm bảo theo tỷ lệ cho phép của ngành dƣới 3% 

 Thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 15 -20% 

 Tăng thu tài chính bình quân hàng năm từ 8 – 10% 

3.2. Định hƣớng công tác tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh. 

        Để phát huy những kết quả đã đạt đƣợc NH No&PTNT Việt Nam đã đề ra 

mục tiêu chung đến năm 2020 là: “Phải thực sự trở thành lực lượng chủ đạo và 

chủ lực trong vai trò cung cấp tín dụng cho đầu tư phát triển nông nghiệp và 

nông thôn CNH-HĐH phù hợp với chính sách, mục tiêu của Đảng và Nhà nước 

trong từng giai đoạn. Mở rộng hoạt động một cách vững chắc, an toàn, có quy 

mô vốn tự có đủ lớn, áp dụng công nghệ tin học, cung cấp các dịch vụ và tiện 

ích thuận lợi, thông thoáng đến với mọi loại hình doanh nghiệp và dân cư ở 

thành phố, thị xã, tụ điểm kinh tế nông thôn, nâng cao và duy trì khả năng sinh 

lời, phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực để có đủ sức cạnh tranh và thích 

ứng nhanh chóng quá trình hội nhập”. 

 Căn cứ định hƣớng phát triển chung của ngành, NH No&PTNT Vân Đồn 

đề ra định hƣớng cụ thể của chi nhánh là: 

        Thứ nhất: Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của địa phƣơng, Ngân hàng 

chủ động kịp thời nắm bắt nhu cầu đầu tƣ, dự án đầu tƣ, đối tƣợng đầu tƣ ở từng 

vùng, từng xã để thực hiện đầu tƣ có trọng điểm và có hiệu quả góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, phát triển 

thƣơng mại, dịch vụ, du lịch…. 

 Thứ hai: Gắn tín dụng với đầu tƣ phát triển nông thôn qua quá trình liên 

kết các thành phần kinh tế, áp dụng khoa học tiến bộ kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi, khép kín đầu tƣ từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm 

và xuất khẩu.  

        Thứ ba: Giảm thấp nợ xấu và nợ cần chú ý theo phƣơng châm “An toàn để 

phát triển, phát triển phải an toàn”. 

        Thứ tƣ: Giữ vững và phát triển các phong trào thi đua. Phấn đấu tăng 

doanh thu, giảm chi phí đảm bảo quỹ thu nhập, quỹ tiền lƣơng theo chế độ quy 

định. 

3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng hộ sản xuất tại 

NHNo&PTNT huyện Vân Đồn. 
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 Để đáp ứng thoả mãn nhu cầu vốn cho kinh tế hộ sản xuất, NHNo&PTNT 

huyện Vân Đồn cần phải tăng cƣờng hơn nữa việc quảng bá trên mọi phƣơng 

tiện thông tin để thu hút tiền gửi dân cƣ và các tổ chức xã hội, nên phân loại 

khách hàng gửi tiền để động viên, khuyến khích thêm về lợi ích vật chất đối với 

những khách hàng truyền thống gửi tiền với số lƣợng lớn và tạo ra mối quan hệ 

gắn bó giữa khách hàng với Ngân hàng. 

 Từ thực trạng chất lƣợng tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Vân Đồn trong 

thời gian qua, với các biện pháp mà Ngân hàng đã thực hiện, để hoàn thành tốt 

mục tiêu hoạt động trong thời gian sắp tới, với nội dung nghiên cứu của đề tài 

này, em xin đƣợc đƣa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lƣợng tín 

dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Vân Đồn nhƣ sau: 

3.3.1. Đảm bảo nguyên tắc và quy trình tín dụng. 

        Việc chấp hành nguyên tắc và quy trình tín dụng của CBTD là nguyên nhân 

các chỉ tiêu định tính đánh giá hiệu quả tín dụng của NH có thực hiện đƣợc hay 

không? Chính vì thế việc chấp hành các quy định, các văn bản của luật các tổ 

chức tín dụng, các quy định của bản thân mỗi NH khi tín dụng cần phải đƣợc 

tuân thủ. 

 Cần nâng cao chất công tác thẩm định khách hàng. Giải pháp này thực 

hiện tốt sẽ tạo cơ sở chắc chắn cho việc quyết định tín dụng. Thực hiện tốt công 

tác này sẽ hạn chế sự không cân xứng về thông tin khách hàng, giúp ngân hàng 

lựa chọn khách hàng để cho vay,... 

 Việc phân tích tín dụng trong thời gian qua tại NHNo&PTNT chi nhánh 

huyện Vân Đồn mới chỉ thực hiện trên cơ sở của hồ sơ vay vốn, phỏng vấn 

khách hàng vay chứ chƣa chú trọng trong việc thu thập thông tin từ bên ngoài và 

trong nội bộ ngân hàng. Nhƣ vậy cần tạo lập đầy đủ cơ sở cho việc thu thập 

thông tin. 

 Đa số khách hàng của Ngân hàng là hộ gia đình nên việc đánh giá năng 

lực tài chính của khách hàng chủ yếu cần xem xét về mức thu nhập, tính ổn định 

của thu nhập, tránh trƣờng hợp phân kỳ hạn nợ thiếu chính xác, là nguyên nhân 

dẫn đến đọng vốn, đồng thời tránh trƣờng hợp đánh giá sai về khả năng tài chính 

của khách hàng. 
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 Tập trung cho việc phân tích môi trƣờng kinh doanh, nhất là đối với điều 

kiện kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị của địa bàn còn thuần tuý là nông – ngƣ 

nghiệp. 

3.3.2. Xác định nhóm khách hàng chiến lược. 

 Đầu tƣ vốn tập trung có trọng điểm, đối với những khách hàng thuộc 

những ngành, vùng có tiềm năng lớn và phát triển bền vững. Một nguyên tắc 

quan trọng để tránh rủi ro của ngân hàng khi thực hiện tín dụng đối với khách 

hàng là: “Đòi hỏi phải tiến hành kinh doanh một cách thận trọng”, vì vậy Ngân 

hàng phải chọn lọc khách hàng một cách kỹ lƣỡng. 

Ngân hàng cần tập trung và tiếp tục đầu tƣ vào các hoạt động sản xuất có 

hiệu quả cao nhƣ nuôi trồng thuỷ hải sản, chăn nuôi gia súc: trâu, bò, lợn, gà,..., 

trồng rừng,...khôi phục và phát triển cho vay và phát triển ngành nghề tiểu thủ 

công nghiệp, các ngành nghề truyền thống của vùng miền nhƣ chế biến thuỷ hải 

sản, các ngành dịch vụ,... 

 Mạnh dạn đầu tƣ vốn vào vùng trọng điểm có tính chiến lƣợc lâu dài, 

những phƣơng án, dự án lớn có tính khả thi cao, mở rộng đầu tƣ cho vay doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời nâng tỷ trọng đầu tƣ vốn cho hộ sản xuất để phù 

hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế lâu dài của địa phƣơng. 

 Hộ sản xuất là đối tƣợng khách hàng lớn của ngân hàng, là nguồn khách 

hàng đa dạng, tập trung ở nhiều ngành nghề khác nhau nhƣ nông – lâm – ngƣ – 

diêm nghiệp, thƣơng mại dịch vụ,... với trình độ dân trí, hiểu biết kinh doanh 

khác nhau nên các phƣơng thức cho vay cũng cần phải phù hợp vào tình hình 

của từng ngành nghề cho phù hợp. 

  Ví dụ, với nông nghiệp, ngƣ nghiệp, ngân hàng cần xây dựng các phƣơng 

án ngắn hạn, có các hỗ trợ giúp ngƣời nông dân sử dụng vốn vay để mua giống, 

thức ăn chăn nuôi,... còn các ngành nhƣ lâm nghiệp, ngân hàng cần xây dựng 

các phƣơng án dài hạn để giúp ngƣời dân mua giống trồng rừng, mua đất canh 

tác. 

 Hỗ trợ cho vay vốn không có tài sản đảm bảo. Theo đó, các khách hàng là 

cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn nông thôn, hợp tác 

xã, chủ trang trại đƣợc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản để thực hiện 

phƣơng án hoặc dự án sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực cho vay phục vụ 

phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các mức: 
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- Tối đa đến 50 triệu đồng đối với đối tƣợng là các cá nhân, hộ gia đình, tổ 

hợp tác, hộ sản xuất nông, lâm, ngƣ, diêm nghiệp. 

- Tối đa đến 200 triệu đồng đối với các hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề 

hoặc làm dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 

- Tối đa đến 500 triệu đồng đối với các hợp tác xã, chủ trang trại trong lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn. 

 Hiện nay, NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Vân Đồn chủ yếu cho vay theo 

hạn mức tín dụng, phù hợp với các hộ vay vốn thƣờng xuyên, có sự tín nhiệm 

của ngân hàng, cho phép khách hàng duy trì một hạn mức tín dụng trong quá 

trình sản xuất kinh doanh, với thủ tục vay đơn giản..  

 Tuy nhiên đối với các hộ vay vốn không thƣờng xuyên thì hình thức vay 

này không phù hợp. Thay vào đó đối với khách hàng vay không thƣờng xuyên, 

chi nhánh nên tổ chức cho vay từng lần giúp đơn giản các thủ tục cho vay. 

Ngoài ra đối các ngành nông nghiệp có vùng chuyên canh trồng lúa (xã Hạ 

Long, xã Vạn Yên,..), hay vùng tập trung nuôi trồng thuỷ hải sản (xã Quan Lạn, 

xã Ngọc Vừng, xã Minh Châu, thị trấn Cái Rồng,...) ngân hàng có thể tiến hành 

cho vay lƣu vụ, giúp hộ sản xuất không mất thời gian để làm lại các thủ tục vốn 

vay ừ đầu, tạo điều kiện cho các hộ chủ động về vốn, giảm các chi phí khi vay 

vốn và các thủ tục phức tạp khác. 

3.3.3. Áp dụng các biện pháp phân tích hoạt động kinh tế trong quy trình tín 

dụng. 

Cán bộ tín dụng Ngân Hàng No&PTNT Vân Đồn đôi khi sử dụng kinh 

nghiệm truyền thống trong quá trình phân tích hiệu quả tín dụng. Do đó, hiệu 

quả tín dụng không đảm bảo. Để giải quyết vấn đề này ngân hàng phải thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án hoặc phƣơng án sản xuất kinh doanh của 

hộ xin vay vốn, thực hiện nghiêm túc quá trình thẩm định trƣớc khi ra quyết 

định tín dụng.  

-   Ngân hàng yêu cầu CBTD thực hiện tốt quy trình thẩm định dự án nhƣ: cơ 

sở pháp lý của phƣơng án hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính 

của dự án, hiệu quả của phƣơng án, xác định luồng tiền trong thời gian thực 

hiện, thị trƣờng cung nguyên nhiên vật liệu, thị trƣờng tiêu thụ ….đặc biệt đối 

với ngành nuôi, đánh bắt hải sản vì đây là đối tƣợng tín dụng chính của NH 
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No&PTNT Vân Đồn. 

-  Với các món vay nhỏ cần áp dụng các thủ tục riêng để thẩm định làm cho 

hoạt động phân tích trở lên đơn giản hơn. 

3.2.4. Phòng ngừa, hạn chế rủi ro. 

      Rủi ro là tất yếu trong quá trình kinh doanh, nên phải có cơ chế để chủ 

động khắc phục nó. Đã kinh doanh là phải chấp nhận rủi ro, kinh doanh tiền tệ 

lại có mức độ rủi ro gấp nhiều lần so với các loại hình kinh doanh khác, bởi kết 

quả kinh doanh ngân hàng không những phụ thuộc vào các yếu tố nhƣ ở các 

doanh nghiệp bình thƣờng vẫn có, mà còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của 

khách hàng (đặc biệt là khách hàng vay vốn), rủi ro trong kinh doanh của khách 

hàng cuối cùng dẫn đến rủi ro của ngân hàng. 

        Chính vì thế, NH luôn phải duy trì tổ chức phân tích tình hình dƣ nợ đến 

từng xã, từng cán bộ và từng khách hàng. Qua việc phân tích xác định rõ món 

vay có vấn đề, nợ quá hạn theo mức độ khác nhau, xác định xã trọng điểm, 

khách hàng trọng điểm để từ đó có các biện pháp phòng ngừa cũng nhƣ khắc 

phục rủi ro. 

 Đa dạng hoá danh mục cho vay để phân tán rủi ro, có thể theo đối tƣợng 

vay, mục đích và lĩnh vực sử dụng vốn vay, thời hạn cho vay, loại tiền cho vay, 

chú trọng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, mạnh mẽ đầu tƣ cho hộ sản xuất 

kinh doanh dịch vụ, các hộ nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản, các nghành nghề 

là thế mạnh của vùng nhƣ: nuôi trồng các loại thuỷ - hải sản có giá trị kinh tế 

cao nhƣ tù hài, ngọc trai, bào ngƣ, cá song, sứa...nên Ngân hàng cần chú trọng 

cho vay lĩnh vực này để tăng thêm lợi nhuận cho mình. 

 Cán bộ tín dụng cần xem xét kỹ lƣỡng trong khâu thẩm định cho vay để hạn 

chế nợ quá hạn, có tinh thần trách nhiệm cao khi xem xét cho vay, nâng cao kiến 

thức về thị trƣờng, giá cả hàng hoá. Cụ thể: 

- Để hạn chế nợ quá hạn thì cán bộ tín dụng phải theo dõi vốn vay của nông 

dân có đúng mục địch nhƣ đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng vì nông dân 

ít khi vay tiền về mà họ sử dụng hết vào sản xuất, họ sẽ trích một phần vào tiêu 

dùng vì vậy cán bộ tín dụng cần chia nhiều lần nhận nợ để đảm bảo vốn vay sử 

dụng đúng mục đích. 

- Phân loại nợ quá hạn theo nguyên nhân, cần nghiêm túc làm rõ nguyên 

nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến nợ quá hạn để có hƣớng xử lý 
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thích hợp cho từng món. Trong thù hồi nợ quá hạn cán bộ tín dụng phải biết 

khuyến khích, động viên khách hàng tìm nguồn thu khác để trả nợ. 

- Cán bộ tín dụng cần phải bám sát địa bàn để biết đƣợc những hộ có khả 

năng trả nợ mà cố tình dây dƣa không trả nợ, nhƣ vậy Ngân hàng nên khởi kiện 

khách hàng này, đồng thời phân tích cho họ hiểu là khi đƣa ra khởi kiện thì họ 

tốn rất nhiều chi phí và thiệt hại sẽ về họ. Có nhƣ vậy công tác thu nợ của 

Ngân hàng sẽ đƣợc thuận lợi và có hiệu quả. 

3.2.5. Duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa NH với khách hàng. 

         Hiện nay trên địa bàn huyện Vân Đồn ngoài NHNo&PTNT chi nhánh 

huyện Vân Đồn ra còn có 3 NHTM khách là Vietinbank, Maritimebank, 

SHBank, chính vì thế có sự cạnh tranh khách hàng giữa các ngân hàng với nhau, 

tuy nhiên nhu cầu của các khách hàng ngày càng cao đòi hỏi các ngân hàng phải 

hoàn thiện hơn.  

 Chính vì vậy, chăm sóc khách hàng phải đƣợc NHNo&PTNT huyện Vân 

Đồn đặt lên hàng đầu nhằm giữ chân khách hàng truyền thống và thu hút thêm 

khách hàng mới. Chăm sóc khách hàng tốt phải thể hiện đƣợc qua 3 yếu tố:  

- Sản phẩm tốt: Tích cực tƣ vấn, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm 

dịch vụ truyền thống hiện đang là thế mạnh của chi nhánh, có số lƣợng khách 

hàng sử dụng lớn (thu ngân sách, chuyển tiền trong nƣớc, thanh toán hoá 

đơn,...). Mở rộng và đa dạng các loại hình tín dụng. 

- Phong cách phục vụ: Phong cách phục vụ đƣợc thể hiện từ những biểu 

hiện nhỏ nhƣ: một lời chào trân trọng, một lời cảm ơn hay xin lỗi chân thành, 

một thái độ làm việc tích cực,...tất cả những yếu tố đó tạo nên phong cách làm 

việc chuyên nghiệp, để lại cho khách hàng nhiều ấn tƣợng tốt đẹp về ngân hàng. 

- Khả năng tƣ vấn khách hàng: Tƣ vấn để khách hàng sử dụng các sản 

phẩm ngân hàng phù hợp, tƣ vấn để đƣợc lợi ích hài hoà giữa khách hàng và 

ngân hàng nhằm tăng lợi ích cho khách hàng và hạn chế rủi ro cho ngân hàng. 

 Mở rộng quan hệ bạn hàng với tinh thần hợp tác, thực hiện cơ chế lãi suất 

thoả thuận trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Tranh thủ nguồn vốn tiền gửi không 

kỳ hạn của các tổ chức kinh tế đặc biệt là Kho bạc nhà nƣớc, Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế, Công ty xăng dầu, Công ty điện lực.....  

 Để mở rộng kinh doanh của mình thì bên cạnh việc tìm kiếm mở rộng, 

định hƣớng khách hàng tƣơng lai, ngân hàng cần củng cố, phát triển tích cực, tạo 
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mối quan hệ mật thiết với khách hàng truyền thồng và tìm kiếm những khách 

hàng tiềm năng ở các lĩnh vực, cho vay dựa theo phƣơng án sản xuất có hiệu 

quả. 

 Đối với khách hàng vay thƣờng xuyên, khách hàng truyền thống của 

mình, ngân hàng cần có các chính sách hỗ trợ, ƣu đãi về lãi suất cho vay, giảm 

thiểu các thủ tục vay vốn, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích kèm theo.  

 Khi khách hàng gặp khó khăn trong việc hoàn trả vốn vay, ngân hàng có 

thể linh động gia hạn thêm thời hạn trả nợ, có cá quà tặng tri ân khách hàng 

nhân các ngày lễ lớn trong năm để duy trì mối quan hệ bạn hàng tốt đẹp này. 

 Đối với khách hàng vay vốn lần đầu; các cán bộ tín dụng cần tích cực 

giúp đỡ họ hoàn thành các thủ tục vay vốn, giải quyết các thắc mắc cho khách 

hàng.  

 Cán bộ tín dụng nên trực tiếp xuống địa bàn cho vay vốn để thu nợ, lãi 

vay hoặc định kỳ tổ chức các cuộc giao lƣu, tƣ vấn với hộ sản xuất ở các thôn, 

xã để củng cố, duy trì uy tín của ngân hàng cũng nhƣ giúp đỡ khách hàng mất 

cảm giác lo sợ khi vay vốn cũng nhƣ tâm lý ngại vay vốn ngân hàng để sản xuất 

kinh doanh 

 Mở rộng mạng lƣới cho vay, nhất là các xã miền núi, vùng sâu vùng xa 

trong huyện nhƣ: Vạn Yên, Đài Xuyên, Bình Dân,... các xã đảo nhƣ Quan Lạn, 

Minh Châu, Ngọc Vừng,...với điều kiện đi lại khó khăn nên công tác tiếp cận 

nguồn vốn chƣa đạt hiệu quả cao, chính vì vậy Ngân hàng cần kết hợp với chính 

quyền địa phƣơng, các chủ tịch xã, thôn trƣởng, các đoàn thể phổ biến khoa học 

kỹ thuật nông – lâm – ngƣ nghiệp để phát triển mô hình kinh tế phù hợp, góp 

phần giúp Ngân hàng tăng doanh số cho vay. 

3.2.6. Công tác kiểm tra, kiểm toán. 

 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tiêu cực phát sinh, xử 

lý kịp thời các sai phạm. Thực hiện tốt các khâu kiểm tra trƣớc, trong và sau khi 

tín dụng theo quy định tín dụng tại quy chế tín dụng đối với khách hàng của 

NHNo Việt Nam. Thực hiện nguyên tắc “ Chất lƣợng tín dụng hơn mở rộng tín 

dụng”. 

Bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ làm công tác kiểm tra, 

kiểm soát nội bộ. Tăng cƣờng bộ máy kiểm soát ở các khâu trong việc thực hiện 

quy trình tín dụng nhằm ngăn chặn kịp thời sai sót trong công tác tín dụng. 
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Đối với kiểm tra trƣớc khi cho vay phải đạt đƣợc yêu cầu lựa chọn khách 

hàng đủ điều kiện vay vốn, kiểm tra tính khả thi của dự án, phƣơng án, phải xây 

dựng đƣợc bộ hồ sơ đầy đủ tính pháp lý, có đủ cơ sở kinh tế để bảo vệ đƣợc 

ngân hàng khi cần thiết. 

Đối với kiểm tra trong khi cho vay phải gắn trách nhiệm ngƣời quyết định 

tín dụng đối với sự an toàn vốn. 

Đối với kiểm tra sau khi cho vay phải thực hiện thƣờng xuyên nhằm quản 

lý vốn để khách hàng sử dụng đúng mục đích kiểm tra hiệu quả vốn vay để giám 

sát kế hoạch trả nợ của khách hàng.  

Việc kiểm tra sau khi cho vay thực hiện cả với tài sản bảo đảm để xác định 

phạm vi bảo đảm của tài sản luôn phù hợp với dƣ nợ của khách hàng. Nếu phát 

hiện những dấu hiệu không bình thƣờng từ phía khách hàng sẽ phải có ngay 

những biện pháp cụ thể để xử lý. 

Khách hàng của NHNo&PTNT huyện Vân Đồn rất nhỏ lẻ, vì vậy công tác 

kiểm tra, giám sát tín dụng nhiều năm qua thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, 

chủ yếu vẫn là kiểm tra tín dụng theo chuyên đề của ngân hàng cấp trên.  

Chính vì thế cần phải phân công cụ thể trong điều hành cho các Phó giám 

đốc, đảm bảo có ngƣời phụ trách tín dụng, có ngƣời phụ trách kiểm tra. Qua đó 

nâng cao vai trò của quản lý điều hành. 

Xây dựng một quy chế điều hành rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạng của 

đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý từ phòng, tổ trở lên.  

Phân quyền phán quyết cho vay cụ thể nhằm quy tụ đƣợc đầu mối quản lý. 

Phân công bộ phận thẩm định độc lập nhằm kiểm tra, giám sát những khoản vay 

theo quy định phải qua bộ phận thẩm định. 

Thực hiện việc kiểm tra tín dụng thông qua việc đổi địa bàn theo định kỳ, 

một địa bàn không nên để cán bộ tín dụng phụ trách quá lâu vì những sai phạm 

do chủ quan sẽ khó bị phát hiện. Tối thiểu phải kiểm tra chuyên đề tín dụng 

đƣợc một năm 2 lần. Thực hiện việc kiểm tra tín dụng độc lập từ phía lãnh đạo 

để có những biện pháp tăng cƣờng cho những địa bàn, khách hàng có chất lƣợng 

tín dụng yếu kém. 

3.2.7. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng. 

        Thực tế tại địa bàn nông nghiệp nông thôn, CBTD gặp nhiều khó khăn do 

trình độ nhận thức của ngƣời dân còn nhiều hạn chế. Nhiều khi nhận đƣợc khoản 
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vay mà họ không biết phải sử dụng thế nào là hiệu quả nhất vì thế đòi hỏi CBTD 

phải có sự am hiểu cần thiết, trau dồi kiến thức khoa học trong lĩnh vực nông 

nghiệp từ đó tƣ vấn, gợi ý và hƣớng dẫn họ sản xuất. 

        Vì thế cần có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ tín dụng tại các 

trƣờng đại học hoặc theo các lớp ngắn ngày do NHNo&PTNT Việt Nam tổ chức 

để nâng cao trình độ nghiệp vụ và kiến thức thị trƣờng. Thƣờng xuyên tập huấn 

nghiệp vụ tại NHNo tỉnh hoặc NHNo huyện để cán bộ nâng cao trình độ xây 

dựng và thẩm định dự án, hƣớng dẫn hộ vay xây dựng phƣơng án dự án vay vốn. 

 Cần thay đổi và bố trí cán bộ trẻ, có chuyên môn, năng lực tiếp thị giỏi, 

nhanh nhạy trong việc sử dụng công nghệ, giao tiếp tốt, năng động để thu hút 

khách hàng đến với Ngân hàng. 

 Tăng cƣờng cơ sở vật chất, phƣơng tiện làm việc, thay đổi về lề lối làm 

việc, tác phong giao dịch, có nhƣ vậy mới nâng cao uy tín, vị thế của ngân hàng 

trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng trƣớc sự đổi mới không 

ngừng của nền kinh tế. 

3.4. Một số điều kiện thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với 

hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo&PTNT huyện Vân Đồn. 

3.4.1. Có sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể. 

       Cấp uỷ, chính quyền địa phƣơng và các đoàn thể có vai trò hết sức quan 

trọng trong việc tín dụng của ngân hàng đối với việc phát triển kinh tế hộ sản 

xuất nông nghiệp, nông thôn, từ khi xác định dự án phát triển kinh tế xã hội của 

địa phƣơng đến xét duyệt tín dụng, đôn đốc trả nợ và xử lý các trƣờng hợp vi 

phạm qui chế tín dụng.  

 Vì vậy trong định hƣớng kinh doanh của mình, Ngân hàng nông nghiệp 

Vân Đồn đã xác định phải tăng cƣờng tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của cấp uỷ 

và chính quyền địa phƣơng cũng nhƣ các tổ chức đoàn thể. 

 Cần phải kết hợp chặt chẽ hội nông dân, hội phụ nữ, hô cựu chiến 

bình,...để truyền tải vốn cho vay theo tổ nhóm tín chấp với món vay nhỏ, các ƣu 

đãi, chƣơng trình khuyến mãi của ngân hàng,... 

3.4.2. Có chế độ ưu đãi lãi suất và các sản phẩm khuyến khích. 

        Ngân hàng đƣa ra nhiều mức lãi suất linh hoạt ứng với mức tiền vay cụ 

thể, từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng đối tƣợng khách hàng cụ thể. Bên 

cạnh đó, NH có thể dùng một phần quỹ khen thƣởng để thƣởng cho các doanh 
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nghiệp có số dƣ trên tài khoản lớn, thƣởng cho các cá nhân vận động đƣợc 

khách hàng là doanh nghiệp có quan hệ tiền gửi tiền vay lớn. 

3.5. Một số đề xuất, kiến nghị 

3.5.1. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam. 

      Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam cần có chính sách lãi suất ƣu đãi 

tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp ở nông thôn. 

       Thủ tục tín dụng cần đơn giản và chặt chẽ, không nên quá nhiều giấy tờ 

phiền hà cho khách hàng vì khách hàng của NHNo chủ yếu là nông thôn với 

trình độ dân trí còn hạn chế. 

       NHNo&PTNTViêt Nam cần có biện pháp, cơ chế quản lý thanh tra, kiểm 

tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và quy định cụ thể đảm bảo môi trƣờng cạnh 

tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh tín dụng NH, phải thực hiện đúng 

theo một cơ chế tín dụng chung của NH nhà nƣớc không đƣợc hạ thấp tiêu 

chuẩn tín dụng để cạnh tranh giành giật khách hàng. 

3.5.2. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT huyện Vân Đồn. 

       Công tác chỉ đạo điều hành cần phát huy hơn nữa sự năng động, sáng tạo. 

Bám sát phƣơng hƣớng, kế hoạch của huyện, xã. Xác định thị trƣờng chính là 

nông nghiệp nông thôn, đối tƣợng chính là đầu tƣ kinh tế hộ. 

       Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên (nhất là 

CBTD) có kiến thức sâu rộng về cơ chế thị trƣờng, những kiến thức về khoa học 

kỹ thuật liên quan đến hoạt động NH, bồi dƣỡng kiến thức pháp luật. 

Tăng cƣờng cơ sở vật chất, cần mở rộng mạng lƣới giao dịch gần dân nhƣ 

mở thêm điểm  giao dịch tại các khu vực đông dân cƣ, tạo điều kiện thuân lợi 

cho bà con trong quan hệ giao dịch với NH. 

Thực hiện đơn giản hoá hồ sơ thủ tục, giảm phiền hà, dễ hiểu và thuận lợi 

trong sử dụng, tận tình hƣớng dẫn khách hàng, tập huấn cho các tổ vay vốn và 

cả hộ nông dân trên cơ sở đó việc tín dụng đƣợc thuận lợi hơn; mở rộng hình 

thức tín dụng lƣu vụ đối với hộ nông nghiệp, trồng cây công nghiệp chuyên 

canh, trồng rừng, nghề cá áp dụng phƣơng thức tín dụng hạn mức tín dụng; tín 

dụng theo mô hình kinh tế tổng hợp. 

3.5.3. Kiến nghị đối với chính quyền địa phƣơng 

  Đối với Chính phủ và các Bộ: cần sớm ban hành các văn bản pháp luật về 

xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn và có những biện pháp hỗ trợ công tác này 
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đƣợc tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo nguồn vốn hoạt động cho ngân 

hàng. 

 Chính quyền địa phƣơng cần phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho Ngân hàng 

trong việc cung cấp thông tin về khách hàng trong hồ sơ cho vay vốn của khách 

hàng, xem xét và quản lý chặt chẽ hơn khi xác nhận giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất để khách hàng thế chấp xin vay vốn của Ngân hàng ngƣời dân có điều 

kiện tiếp cận đồng vốn vay ngân hàng, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, cũng 

nhƣ giúp đỡ ngân hàng trong việc đôn đốc khách hàng trả nợ và phát mãi tài sản 

thế chấp để thu hồi các khoản nợ quá hạn. 

 Thực hiện chính sách u đãi trong phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa 

bàn huyện. 

 Quan tâm, đầu tƣ ngân sách cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, 

vật nuôi hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng nhƣ thực tế của địa phƣơng 

và nhu cầu xã hội. 
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KẾT LUẬN 

 

 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là một NHTM 

nhà nƣớc hoạt động với tôn chỉ, mục đích không chỉ vì lợi nhuận mà 

NHNo&PTNT  còn luôn chú trọng quan tâm tới các mục tiêu chính sách xã hội, 

đặc biệt là việc tín dụng hộ nông dân  nói chung và hộ nông dân nghèo vay vốn 

tổ chức sản xuất. 

       Xét về lợi ích của bản thân NHNo&PTNT Việt Nam thì hoạt động tín dụng 

nói chung và tín dụng hộ sản xuất nói riêng là một hoạt động mang lại thu nhập 

lớn cho Ngân hàng. Do đó, việc mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng hộ sản 

xuất là yếu tố cốt yếu, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vì mục tiêu tối đa hoá 

lợi nhuận, đảm bảo sự tồn tại, ổn định và phát triển của chi nhánh cũng nhƣ của 

toàn hệ thống.  

Mặc dù qua quá trình học tập tại trƣờng cộng với khoảng thời gian ngắn 

thực tập tại NHNo&PTNT chi nhánh Huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh, đặc 

biệt đƣợc sự giúp đỡ tận tình của cô giáo –ThS. Nguyễn Thị Tình và cán bộ của 

NHNo&PTNT chi nhánh Vân Đồn, em đã tiếp thu đƣợc những kiến thức lý luận 

cơ bản và những kinh nghiệm thực tế nhất định để hy vọng đóng góp một phần 

nhỏ kiến thức của mình vào lĩnh vực nghiên cứu này.  

Song do trình độ còn hạn chế nên chuyên đề mới chỉ đƣa ra đƣợc một số 

giải pháp và kiến nghị chƣa thật cụ thể. Tuy vậy em vẫn hy vọng những giải 

pháp, kiến nghị này đƣợc Ngân hàng lƣu tâm, trên cơ sở đó nghiên cứu thêm để 

có thể ứng dụng trong thực tế, từng bƣớc nâng cao hiệu quả tín dụng hộ sản 

xuất. 

       Chuyên đề này đã góp phần giải quyết 3 vấn đề : 

- Khái quát chung về cơ sở lý luận tín dụng NHTM 

- Khái quát thực trạng hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng 

hộ sản xuất nói riêng tại địa bàn, rút ra đƣợc các hạn chế, nêu ra đƣợc các giải 

pháp khắc phục. 

- Trên cơ sở tồn tại rút ra,nêu ra các giải pháp để từ đó nâng cao đƣợc hiệu 

quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại địa bàn. 

Cuối cùng, một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn cô giáo - ThS Nguyễn 

Thị Tình. Xin cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn thể các cô, chú, anh chị công tác 
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tại NHNo&PTNT chi nhánh Vân Đồn  đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành 

chuyên đề này. 

                                                             Em xin chân thành cảm ơn! 

                                                                            Sinh viên 

                                                                         Bùi Vân Oanh 
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